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CHỦ ĐỀ 3: GIA ĐÌNH LỚP 5TA1
KẾ HOẠCH TUẦN 1: MẸ VÀ NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH

Thời gian thực hiện 1 tuần (Từ ngày 27/10- 31/10/2025)

 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
	     Thứ
HĐ
	2
	3
	4
	5
	6

	Đón trẻ, chơi

TDS


	- Cô đón trẻ - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng

	Học
	Mẹ và người thân trong gia đình 
	Bật tách, khép chân qua 7 ô.


	Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng, nhận biết chữ số 7
	 Làm quen chữ cái e,ê
	Vận động múa : Cả nhà thương nhau.

	Chơi, hoạt động góc
	- Góc phân vai: Chơi gia đình, bác sỹ. Bán hàng...
- Góc xây dựng: Xây công viên, vườn hoa, vườn rau, xây nhà của bé....

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu hình ảnh người thân trong gia đình; múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc....

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, làm bộ sưu tập về gia đình bé. Xếp chữ cái đã học bằng hột, hạt...
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước....



	Chơi ngoài

trời
	- Trò chuyện về gia đình của bé.

- TCDG: Lộn cầu vồng

- Chơi tự do.


	- Quan sát Cây Bằng Lăng
- TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh.
- Chơi tự do.

	- HĐTN: Bữa cơm gia đình
- TCVĐ: Về đúng nhà 
- Chơi tự do.
                      
	 - Chăm sóc cây xanh
- TCVĐ: Nhảy vào nhảy ra
- Chơi tự do.
	- Dạo quanh sân trường.

- TCDG: Nu nống

- Chơi tự do .

	Ăn bữa chính,ngủ ăn bữa phụ


	- Ăn bữa chính.

- Ngủ trưa

- Ăn bữa phụ

	Chơi, hoạt động theo ý thích


	Học bù: Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 6 thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau và đếm

(Thứ 5/23/10/2025)
	Thơ: Giúp mẹ.
	Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi
	Học vở làm quen chữ cái.


	Văn nghệ cuối tuần.


	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ


	- Vệ sinh.

- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).
- Trả trẻ.


SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN

 1. Đón trẻ, chơi, điểm danh, thể dục sáng
+ Đón trẻ: 

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở, nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích:

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề: Gia đình.
+ Trò chuyện với trẻ về Mẹ và người thân trong gia đình bé; Công việc của các thành viên gia đình; Đồ dùng trong gia đình...

- Trò chuyện với trẻ về giáo dục giới, bình đẳng giới và quyền trẻ em.
+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục sáng: Tập các động tác của bài tập phát triển kết hợp lời bài hát “ Cả nhà thương nhau”

a. Yêu cầu
- Trẻ biết tập các động tác Tay; Bụng; Chân; Bật kết hợp lời bài hát: Cả nhà thương nhau.
- Trẻ biết được ý nghĩa của việc tập thể dục để rèn luyện sức khỏe.
b. Chuẩn bị
- Sân bãi bằng phẳng sạch sẽ. Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, thoải mái. Bài tập kết hợp...

c. Tiến hành
+ Khởi động

- Cho trẻ đi các kiểu chân trên nền nhạc, xoay các khớp.
+ Trọng động: 

- Tập các động tác kết hợp lời bài hát Cả nhà thương nhau.

+ Hô hấp: hai tay chống hông, kiễng chân hít vào thở ra “Nhạc dạo”.
- ĐT tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên. (Ba thương con.... là cười)
- ĐT Bụng: Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái. (Ba thương con...là cười)
- ĐT Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau. (Ba thương con...là cười)          
- ĐT Bật: Bật nhảy tại chỗ. (Ba thương con...là cười)
+ Trò chơi: Gia đình tôi
+ Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng quanh sân trường.

 2. Chơi, hoạt động góc ở các góc

a. Góc phân vai: Đóng vai gia đình, bác sỹ. Bán hàng...
+ Yêu cầu
- Trẻ biết đóng vai các thành viên trong gia đình; đóng vai bác sỹ, cô bán hàng

- Biết cách xưng hô giữa các thành viên trong gia đình, xưng hô với bác sỹ khám bệnh.
- Trẻ biết bạn nam, bạn nữ đều đóng được các vai trong các trò chơi (Cách chơi, thể hiện các vai, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).

+ Chuẩn bị
- Đồ dùng đồ chơi gia đình, đồ chơi bác sỹ. Đồ dùng bán hàng...
- Không gian cho trẻ hoạt động.

+ Tiến hành
- Trẻ nhận các vai chơi

- Trẻ tự trò chuyện, tự đàm thoại về nội dung công việc của các thành viên trong gia đình, công việc của bác sỹ, cô bán hàng
- Cô đến hỏi trẻ về các vai trẻ đóng và đã làm được những công việc gì.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.
- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.
b. Góc xây dựng: Xây công viên, vườn hoa, vườn rau, xây nhà của bé..
+ Yêu cầu
- Trẻ biết xây công viên, vườn hoa, vườn rau, xây nhà của bé.
- Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và óc sáng tạo.

+ Chuẩn bị
- Các loại khối hình học bằng gỗ, nhựa, bìa, hàng rào, các kiểu nhà, gạch...

- Hình cây cối, hoa, cây cảnh. Các loại rau...
+ Tiến hành
- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xây dựng công viên, vườn hoa, vườn rau, xây nhà...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.
c. Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu hình ảnh người thân trong gia đình; múa hát về 

chủ đề; chơi với các dụng cụ âm nhạc.
+ Yêu cầu

- Trẻ biết hát, múa tự nhiên, biết vẽ, tô màu hình ảnh người thân trong gia đình.
- Biết chơi với dụng cụ âm nhạc

+ Chuẩn bị
- Một số dụng cụ âm nhạc, mũ múa, mũ chóp, giấy vẽ, tranh vẽ các thành viên trong gia đình chưa tô màu...
- Bút sáp, giấy A4...

+ Tiến hành
- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Trẻ hát múa, chơi với các dụng cụ âm nhạc...

- Cho trẻ vẽ, tô màu hình ảnh người thân trong gia đình.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

d. Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về gia đình bé, xếp chữ cái đã học bằng hột, hạt

+ Yêu cầu
- Trẻ biết xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về gia đình.
- Biết vẽ và tô màu hình ảnh người thân trong gia đình

- Biết xếp chữ cái đã học bằng hột hạt

+ Chuẩn bị
- Sách, tranh ảnh, lô tô, hoạ báo, bìa hồng, kéo, dập ghim, bút sáp, giấy A4, các loại hột, hạt, bảng con...
+ Tiến hành
- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.
- Cho trẻ xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về gia đình.
- Cho trẻ xếp chữ cái đã học bằng hột, hạt

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước.
+ Yêu cầu

- Trẻ biết nhổ cỏ, tưới nước, lau lá, bắt sâu.
- Biết yêu quý và bảo vệ cây xanh, biết tính chất của cát và nước.
+ Chuẩn bị

- Ô doa, bình t​ới n​ước, bộ đồ chơi trồng cây, khăn lau...
- Một số loại rau, chậu hoa, hột hạt, đất cát, nước...

+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.
- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Hướng dẫn trẻ tập chăm sóc cây, chơi với cát và nước...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi, vệ sinh sau khi chơi.

 3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân
a. Ăn trưa

* Trước khi ăn

- Cho trẻ xếp hàng rửa tay.

- Cho trẻ rửa mặt, rửa tay trước khi ăn.

- Rửa tay dưới vòi nước, không rửa chung vào 1 chậu. Cho trẻ lau khô tay.

* Tổ chức cho trẻ ăn: 

+ Cô kê xếp bàn ăn chuẩn bị khăn lau tay, đĩa thức ăn rơi, chia xuất ăn cho trẻ.
+ Khi ăn cô nhắc trẻ: 
- Trước khi ăn phải mời cô giáo, mời các bạn. Ăn hết xuất.
-  Không ăn miếng to, không nói chuyện trong khi ăn.
-  Không làm vãi rơi cơm.

+ Sau khi ăn: Cô nhắc trẻ cất bát thìa đúng nơi quy đinh, trẻ vệ sinh, rửa tay, lau miệng uống nước.

b. Ngủ trưa
- Rèn cho trẻ thói quen nằm ngủ ngay ngắn, không nói chuyện hay làm việc riêng trong giờ ngủ làm ảnh hưởng tới các bạn khác. 

c. Ăn phụ:

- Khi trẻ ngủ dậy giáo viên nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh lau mặt và rửa tay sạch sẽ

rồi cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

 4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ 
- Cô rửa tay và mặt cho trẻ  sạch  sẽ trước khi ra về

- Cô và trẻ cùng bình chọn những bạn ngoan và được cắm cờ.

- Động viên những bạn chưa ngoan cần cố gắng vào ngày hôm sau

- Cho trẻ lên cắm cờ lần lượt


- Trả trẻ: Cô cho trẻ lấy đồ dùng cá nhân và nhắc nhở trẻ chào cô và các bạn trước khi về. 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 27 tháng 10 năm 2025

1. Đón trẻ , Chơi , Thể dục sáng.
2. Hoạt động học :

Mẹ và người thân trong gia đình

a. Mục đích, yêu cầu

+ Kiến thức

- Trẻ biết kể về mẹ và những người thân trong gia đình mình. (Tên gọi, công việc, sở thích....)

- Nhận biết được gia đình đông con và gia đình ít con, gia đình lớn và gia đình nhỏ.

+ Kỹ năng

- Rèn kỹ năng quan sát, nhận biết, ghi nhớ, phát triển vốn từ và tư duy của trẻ.

+ Thái độ 
- Trẻ biết yêu thương những người thân trong gia đình.
b. Chuẩn bị

+ Đồ dùng của cô và trẻ: Bài giảng Powerpoin. Hình ảnh về mẹ và những người thân; Hình ảnh gia đình đông con và gia đình ít con.
- Thẻ số; 3 ngôi nhà; Trò chơi gia đình tôi 
c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô và trẻ cùng xem một số vi deo hình ảnh gia đình. Trò chuyện cùng trẻ về nội dung video, hướng trẻ vào bài.
- Trong mỗi gia đình chúng mình đều có những người thân yêu luôn chăm sóc, yêu thương ta. Hôm nay, cô và các con cùng khám phá xem trong gia đình mình có những ai nhé!”
* Hoạt động 2: Mẹ và những người thân trong gia đình bé.
- Mời 3- 4 trẻ kể về mẹ và những người thân trong gia đình nhà mình (Có mấy người, mấy anh chị em, đặc điểm, công việc riêng của người thân yêu)
- Cho trẻ quan sát tranh gia đình (Có ông, bà, bố, mẹ, anh, chị)

- Cho trẻ quan sát tranh gia đình(Có bố, mẹ, 2 con)

- Trẻ nêu sự khác biệt giữa 2 gia đình
- Cô khái quát lại: Gia đình có từ 3 thế hệ trở lên sống cùng ngôi nhà được gọi là gia đình lớn, gia đình có từ 1-2 thế hệ được gọi là gia đình nhỏ. Cho trẻ liên hệ với gia đình  trẻ.
- Cho trẻ quan sát hình ảnh gia đình có bố mẹ và 2 con.
- Cho trẻ quan sát tranh gia đình có bố, mẹ và 3 con.
- Trẻ nêu sự khác biệt giữa 2 bức tranh.
- Cô khái quát lại Gia đình có từ 1-2 con được gọi là gđ ít con. gđ có từ 3 con trở lên được gọi là gia đình đông con. Cho trẻ liên hệ thực tế với gia đình trẻ.
* Hoạt động 3:Trò chơi: Tìm về đúng nhà (Trẻ lấy thẻ số tương ứng với số người trong gia đình mình hoặc số anh chị em, tìm về đúng nhà theo yêu cầu của cô)

* Hoạt động 4. Kết thúc: 
- Cô và trẻ hát “ Cả nhà thương nhau”
- Chuyển hoạt động.
3. Chơi, hoạt động ở các góc     
- Góc phân vai: Chơi gia đình, bác sỹ.

- Góc xây dựng: Xây công viên.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô về gia đình bé
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước.
4. Chơi ngoài trời: Trò chuyện về gia đình của bé.
                                 TCDG: Lộn cầu vồng
                                  Chơi tự do.

a. Yêu cầu

- Trẻ biết kể về những người thân trong gia đình mình. (Tên gọi, công việc, sở thích...)

- Chơi trò chơi sôi nổi, đoàn kết.
b. Chuẩn bị: 
- Địa điểm chơi an toàn cho trẻ. Một số bài hát về chủ đề.
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện về gia đình của bé.
- Cô và trẻ cùng xem vi deo về tranh ảnh của gia đình bạn Gia Huy
- Cô gợi ý để trẻ kể về những người thân trong gia đình mình.
- Cô gọi 2- 3 trẻ cho trẻ kể về người thân trong gia đình trẻ.

- Cô gợi hỏi trẻ nói về gia đình đông con và gia đình ít con, gia đình lớn và gia đình nhỏ.
+ Giáo dục trẻ biết kính trọng, yêu thương những người thân trong gia đình.
* Hoạt động 2: TCDG: Lộn cầu vồng
- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
- Cô cho trẻ chơi.
- Cô khen ngợi, động viên trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô nhắc nhở trẻ chơi ngoan đoàn kết.

  5. Ăn chính.

  6. Ngủ.

  7. Ăn phụ.
  8. Chơi, hoạt động theo ý thích :

Học bù: Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 6 thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau và đếm (Thứ 5/23/10/2025)              
 9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:
………………………………………………………………………………………………….....................................................
+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:
………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………....…………………………………………………………………………………………………………………………….....


Thứ 3 ngày 28 tháng 10 năm 2025

 1. Đón trẻ,Chơi , Thể dục sáng.
 2. Hoạt động học  
Bật tách chân, khép chân qua 7 ô
a. Mục đích, yêu cầu

+ Kiến thức

- Trẻ nhớ tên bài tập “Bật tách chân, khép chân qua 7 ô”.
- Trẻ biết bật liên tục tách chân, khép chân qua 7 ô không chạm vào vòng.
- Biết chơi trò chơi đúng và chơi đúng luật chơi.

+ Kỹ năng

- Trẻ thực hiện đúng kĩ thuật, biết nhún, bật, tiếp đất bằng mũi bàn chân.

- Phát triển cơ tay, cơ chân, rèn luyện tố chất nhanh nhẹn, khéo léo cho trẻ.
+ Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia học tập.

b. Chuẩn bị
+ Đồ dùng của cô và trẻ

- Máy tính, loa đài; Vòng thể dục; Xắc xô;  nhạc…; Bài hát cả nhà thương nhau
- Trang phục gọn gàng, thoải mái, dễ vận động....
c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô giới thiệu hội thi: Bè khoẻ- bé ngoan. Giới thiệu BGK

- Cô giới thiệu đội thi

+ Gia đình số 1

+ Gia đình số 2

- Cô giới thiệu các phần thi

+ Phần 1: Đồng diễn thể dục

+ Phần 2; Tài năng của bé

+ Phần 3: Chung sức

Cô trò chuyện với trẻ về thời tiết, hướng trẻ vào bài học
* Hoạt động 2: Bật tách chân, khép chân qua 7 ô
+ Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi đứng về đội hình 3 hàng ngang.

+ Trọng động:
+ Bài tập phát triển chung: Cho trẻ tập các động tác: Tay, lườn, chân bật theo lời bài hát “ Nhà của tôi” tập kết hợp với vòng.
- ĐT tay: Đưa 2 tay ra trước, lên cao (Đố bạn biết .....ngôi nhà đó chính là nhà của tôi).
- ĐT lườn: Tay đưa vòng lên cao và sang 2 bên (Đố bạn biết .....ngôi nhà đó chính là nhà của tôi).
- ĐT Chân: Hai tay đưa vòng lên cao, ra trước kết hợp với chân (Đố bạn biết .....ngôi nhà đó chính là nhà của tôi).
- ĐT Bật: Bật chụm tách chân sang kết hợp với tay đưa vòng ra trước và đưa lên cao (Đố bạn biết .....ngôi nhà đó chính là nhà của tôi). ( 2 lần)
+ Vận động cơ bản: Bật tách chân, khép chân qua 7 ô.
- Cô hỏi trẻ với vòng này các con có thể thực hiện vận động gì?
- Cô mời 1-2 trẻ lên thực hiện.
- Cô thực hiện kết hợp phân tích động tác 
- Cô mời lần lượt trẻ tập.

- Cô chia đội cho trẻ thi đua, cô chú ý sửa sai cho trẻ
* TCVĐ: Kéo co
- Cô và trẻ nêu cách chơi, luật chơi 
- Cô bao quát, động viên trẻ chơi
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Cô và trẻ cùng nhận xét đội chơi
* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng.

* Hoạt động 3. Hồi tĩnh

- Củng cố, nhận xét giờ học. Chuyển hoạt động.

3. Chơi, hoạt động ở các góc
- Góc phân vai: Chơi gia đình, bác sỹ,bán hàng
- Góc xây dựng: Xây vườn hoa.
- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu tranh người thân trong gia đình.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước.    

 4. Chơi ngoài trời: Quan sát Cây Bằng Lăng
                                 TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh
                                  Chơi tự do.
a. Yêu cầu: Trẻ biết quan sát và nhận xét về Cây Bằng lăng
- Biết chơi trò chơi.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng quan sát, ghi nhớ, chú ý.

- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây xanh

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Vạch chuẩn, các loại củ quả...
c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Quan sát Cây Bằng Lăng
- Cô cho ra sân và chơi TC “ Gieo hạt”.Trò chuyện cùng trẻ và hướng trẻ đến Cây cho trẻ quan sát cây.

- Các con cùng quan sát xem đây là cây gì?

- Bạn nào có nhận xét gì về cây Bằng Lăng

- Các con quan sát xem thân cây có màu gì?

- Mời 1,2 trẻ lên sờ và cảm nhận về thân cây ( vỏ nhẵn hay sần sùi).

- Các con cùng quan sát về lá cây Bằng Lăng nào? ( Lá cây có màu gì? Lá to hay nhỏ....)

- Ngoài thân cây, lá cây, cành cây.. cây Bằng Lăng còn có gì đây? ( Rễ cây...) rễ cây có tác dụng gì
- Cô hỏi trẻ tên một số loại cây khác mà trẻ biết.

- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc cây xanh
* Hoạt động 2: TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh
- Cô giới thiệu tên trò chơi và cách chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 
- Kết thúc trò chơi, cô cùng trẻ kiểm tra kết quả, cô khen ngợi, động viên trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô nhắc nhở trẻ chơi ngoan đoàn kết. 
  5. Ăn chính.

  6. Ngủ.

 7. Ăn phụ.
 8. Chơi, hoạt động theo ý thích :

Thơ: Giúp mẹ
a. Yêu cầu
- Trẻ biết tên bài thơ, tác giả sáng tác, đọc thuộc bài thơ
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ
b. Chuẩn bị
- Hình ảnh bài thơ 

- Chỗ ngồi cho trẻ

c. Tiến hành
- Cô cho trẻ hát bài Gia đình nhỏ hạnh phúc to, trò chuyện cùng trẻ, hướng trẻ tới bài thơ “ giúp mẹ”
- Cô cho 1, 2 trẻ đọc bài thơ

- Cô đọc thơ kết hợp hình ảnh của bài thơ

- Cô và trẻ tóm tắt nội dung bài thơ

- Câu hỏi đàm thoại: cô đặt câu hỏi phù hợp với nội dung bài thơ

- Cô cho trẻ đọc thơ the lớp, tổ, cá nhân( Chú ý sửa sai cho trẻ)

- Giáo dục trẻ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ
………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


…………………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ
………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………....…………………………………………………………………………………………………………………………….....
                                                          ___________________________________________________
                            Thứ 4 ngày 29 tháng 10 năm 2025
 1. Đón trẻ , Chơi , Thể dục sáng.
 2. Hoạt động học :

Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng, nhận biết chữ số 7
a. Mục đích, yêu cầu
+ Kiến thức
- Trẻ  đếm được đến 7. Nhận biết các nhóm có 7 đối tượng. Nhận biết chữ số 7.

+ Kỹ năng
- Rèn kỹ năng đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng.
- Phát triển kỹ năng tư duy, so sánh, nhận biết ghi nhớ cho trẻ.
+ Thái độ
- Chăm chú, tham gia tích cực vào giờ.

b. Chuẩn bị
+ Đồ dùng của cô và trẻ
- Giáo án điện tử có các slide. Thẻ số 1-7. Nhạc 1 số bài hát.

- Mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng gồm: Lô tô 7 hoa, 7 quả, thẻ số 7.

- 1 số đồ dùng, đồ chơi có số lượng là 7 đặt xung quanh lớp.

c. Tiến hành
* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức:
- Cô và trẻ cùng chơi TC  “Gia đình tôi”

- Cô và trẻ trò chuyện:
 “Gia đình của chúng mình có những ai nhỉ?”
 “Có bố, mẹ, con, ông bà ạ.”
 “Giỏi lắm! Gia đình cô có 7 người luôn đó. Hôm nay, cô sẽ giúp các con cùng tìm hiểu về con số 7 nhé!”

* Hoạt động 2: Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng, nhận biết chữ số 7

+ Ôn luyện đếm các nhóm có số lượng trong phạm vi 6
- Cho trẻ chơi TC “Ai giỏi nhất”:

-Trẻ nhắm mắt lại, nghe và đếm xem có bao nhiêu âm thanh phát ra từ cái chai.

- Cho trẻ lăn bóng làm đổ chai và chọn thẻ số tương ứng với số chai bị đổ.

+ Đếm đến 7. Nhận biết các nhóm có 7 đối tượng. Nhận biết chữ số 7.
- Cho trẻ xếp tất lô tô hoa ở trong rổ, xếp thành hàng ngang.

- Lấy 6 quả xếp tương ứng 1-1 với những bông hoa. (vừa xếp vừa đếm).

- Cho trẻ so sánh nhóm hoa và nhóm quả. Nhóm nào nhiều hơn và nhiều hơn là mấy? Nhóm nào ít hơn và ít hơn là mấy?

- Hỏi trẻ muốn cho nhóm quả bằng nhóm hoa thì phải làm thế nào?
- Cô cho trẻ thêm 1 quả và đếm xem tất cả có mấy quả. Vậy 6 quả thêm 1 quả là mấy quả? Cho trẻ đếm lại nhóm hoa và nhóm quả.

- Cho trẻ lấy số 7 trong rổ ra xếp tương ứng vào nhóm hoa và quả.

- Cho trẻ cất dần lô tô ở từng nhóm.

- Hỏi trẻ 2 nhóm lúc này đều bằng mấy.

- Cô giới thiệu số 7, cho trẻ đọc số 7
- Cô cho trẻ nêu cấu tạo của số 7 

- Cô khái quát lại
- Cho tổ nhóm, cá nhân đọc lại: số 7

* Hoạt động 3: Trò chơi luyện tập:
- Cho trẻ tìm đồ dùng đồ chơi có số lượng là 7 đặt Xung quanh lớp.

+ TC1: “ Ai giỏi hơn”

- Cô nêu cách chơi, tổ chức cho trẻ chơi

- Cô nhận xét, động viên trẻ chơi
+ TC2: “ Đội nào nhanh nhất”.

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi

- Co nhận xét động viên trẻ
* Hoạt động 4. Kết thúc: 
 - Nhận xét - chuyển hoạt động

  3. Chơi, hoạt động ở các góc 
- Góc phân vai: Chơi gia đình, bác sỹ.

- Góc học tập: Làm bộ sưu tập về gia đình bé.

- Góc xây dựng: Xây nhà của bé.

- Góc nghệ thuật: Chơi với các dụng cụ âm nhạc.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.     
 4. Chơi ngoài trời: HĐTN: Bữa cơm  gia đình .

                                 TCVĐ: Về đúng nhà
                                  Chơi tự do.

a. Yêu cầu
- Trẻ biết tên một số món ăn trong gia đình và các chất dinh dưỡng có trong món ăn đó 
- Biết chơi thành thạo trò chơi.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng quan sát,  so sánh chú ý, ghi nhớ.
-Giáo dục trẻ biết ăn đủ chất dinh dưỡng ,dùng thìa xúc ăn ,không làm rơi vãi .
b. Chuẩn bị
- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Một số đồ món ăn trong gia đình 
c. Tiến hành

* Hoạt động 1: HĐTN: Bữa cơm gia đình.
 Cô bật nhạc “Cả nhà thương nhau”, cô và trẻ cùng hát, vận động nhẹ.  Cô hỏi:

“Các con ơi, khi cả nhà cùng ngồi ăn cơm, con cảm thấy thế nào?”
“Con thấy vui và ấm áp ạ.”

 Cô dẫn: “Đúng rồi, bữa cơm gia đình là lúc mọi người quây quần bên nhau. Hôm nay cô và các con sẽ cùng trải nghiệm bữa cơm gia đình, xem ai khéo tay và hiểu biết nhất nhé!” 
Cô cho trẻ xem hình ảnh hoặc video “Bữa cơm gia đình Việt Nam”.

Trò chuyện gợi mở:

“Trong bức tranh, các con thấy ai đang ngồi ăn cơm cùng nhau?”

“Mọi người trông như thế nào khi ăn cơm?”

“Trên bàn có những món ăn gì?”

“Con thường giúp mẹ việc gì khi ăn cơm xong?”

Giáo dục trẻ:
“Bữa cơm gia đình rất ấm áp. Chúng ta nên cùng ăn cơm, nói chuyện vui vẻ, không nghịch ngợm và biết giúp mẹ dọn dẹp nhé!”
* Hoạt động 2: TCVĐ: Về đúng nhà
- Cô giới thiệu tên trò chơi và cách chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.
- Cô khen ngợi, động viên trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô nhắc nhở trẻ chơi ngoan đoàn kết.

 5. Ăn chính.

 6. Ngủ.

 7. Ăn phụ.
 8. Chơi, hoạt động theo ý thích :

Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi
a. Yêu cầu
-  Trẻ biết vệ sinh đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ cùng cô giáo.

b. Chuẩn bị

- Một số đồ dùng, đồ chơi. Chậu nước, khăn lau...

c. Tiến hành

- Trò chuyện về một số đồ dùng, đồ chơi

- Để cho đồ dùng, đồ chơi luôn được sạch sẽ chúng mình phải làm gì?


- Cho trẻ  vệ sinh đồ dùng, đồ chơi.

- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ.

 9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………....…………………………………………………………………………………………………………………………….....

Thứ 5 ngày 30 tháng 10 năm 2025
 1. Đón trẻ , Chơi, Thể dục sáng.
 2. Hoạt động học  : 
Làm quen chữ cái e, ê.

a. Mục đích, yêu cầu

+ Kiến thức

- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái e, ê.

- Trẻ biết chơi trò chơi

+ Kỹ năng
- Rèn kỹ năng nhận biết, quan sát, ghi nhớ, so sánh cho trẻ.

- Rèn  kỹ năng phát âm đúng chữ cái, phản ứng nhanh cho trẻ.

+ Thái độ
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào giờ học
b. Chuẩn bị
+ Đồ dùng của cô và trẻ:  Bài giảng powerpoint; Thẻ chữ cái e, ê. Chữ e, ê  rỗng, các loại hạt, đất nặn, các nét rời, bút màu, kéo...
c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cho trẻ hát bài “ Cả nhà thương nhau”; Trò chuyện hướng trẻ vào bài. 
- Hôm nay, cô và các con sẽ cùng khám phá những chữ cái có trong từ mẹ và bé nhé! Đó là chữ e và chữ ê.”
* Hoạt động 2: Làm quen chữ cái e,ê:
+ Cho trẻ quan sát hình ảnh một bạn nhỏ đang bế em, bên dưới hình ảnh có từ 
“ bé bế em”. Hỏi trẻ trong từ “bé bế em” có mấy tiếng, bao nhiêu chữ cái.

- Cho trẻ tìm chữ cái giống nhau trong từ “bé bế em” 
- Cô phát âm chữ cái e 3 lần.

- Cả lớp phát âm 3-4 lần, tổ, nhóm, cá nhân phát âm (Cô chú ý sửa sai cho trẻ nếu có)

- Cho trẻ nêu cấu tạo chữ e và giới thiệu các kiểu chữ e.

- Cho trẻ đọc, phát âm chữ cái e

+ Làm quen chữ cái ê: Trẻ tìm chữ cái ở vị trí số 4 trong từ “bé bế em” 

- Cho trẻ đọc, phát âm chữ cái ê

- Cho trẻ nêu cấu tạo của chữ cái ê 
- Cho trẻ làm quan các kiểu chữ cái ê

- Cho trẻ đọc, phát âm chữ cái ê
+ So sánh e và ê.

- Cho trẻ nêu ddiemr giống nhau, khác nhau của chữ cái e, ê

- Cô khái quát lại

* Hoạt động 3: TC luyên tập:
+ TC1 “ Ai nhanh tay”.

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cô bao quát cho trẻ chơi

- Cô và trẻ cùng nhận xét, cô động viên trẻ chơi tích cực
+ TC2 “ Bé khéo tay”: Trẻ về các nhóm trang trí chữ e ê; xếp chữ e ê từ hột hạt, que kem, hạt na, các nét rời, đồ chữ e ê…

* Hoạt động 4. Kết thúc:  
- Nhận xét - chuyển hoạt động
3. Chơi, hoạt động góc:
- Góc phân vai: Chơi gia đình, bác sỹ.

- Góc xây dựng: Xây nhà của bé.
- Góc nghệ thuật: Múa hát về chủ đề
- Góc học tập: Xem tranh ảnh về gia đình bé.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh  
 4. Chơi ngoài trời: Chăm sóc cây xanh
                                 TCVĐ: Nhảy vào nhảy ra
                                 Chơi tự do .

a. Yêu cầu:

- Trẻ được ra ngoài trời và thực hành chăm sóc cây.

- Trẻ biết cách chăm sóc cây, tưới nước, nhổ cỏ, lau lá.

 - Vui chơi đoàn kết an toµn 

b. Chuẩn bị:

- Địa điểm hoạt động, mọt số loại cây xanh, cây hoa. Bộ dụng cụ chăm sóc cây

- Chậu rửa tay dưới vòi nước sạch.

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Chăm sóc cây xanh
- Cho trẻ quan sát cây xanh, cây hoa, Gợi ý trẻ nêu nhận xét
- Cô cho trẻ kể tên một số dụng cụ: Bình tưới, ca, chậu, xén con…

- Cô cho trẻ nêu cách chăm sóc cây: 
- Cô khái quát lại

- Cô thực hành các thao tác: Tưới cây, nhổ cỏ, lau lá…

- Cho trẻ cùng hoạt động chăm sóc cây
- Giáo dục trẻ bảo vệ và chăm sóc hoa.
- Thu dọn đồ dùng, vệ sinh tay.

* Hoạt động 2: TCVĐ: Nhảy vào nhảy ra
- Cô giới thiệu tên trò chơi.

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi.

* Hoạt động 3 : Chơi tự do

- Cô bao quát, nhắc nhở trẻ chơi an toàn.   
  5. Ăn chính.
  6. Ngủ.

  7. Ăn phụ.
  8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 

Học vở Làm quen chữ cái e, ê
a. Yêu cầu 

- Trẻ biết đọc, phát âm chữ cái e,ê
- Trẻ biết cầm bút để đò chữ cái e, ê
b. Chuẩn bị
- Vở LQCC, bút chì, bút sáp…
c. Tiến hành

- Cô giới thiệu tên vở.

- Cô đọc yêu cầu.
- Cô hướng dẫn trẻ.

- Cô cho trẻ lấy đồ dùng để trẻ thực hiện.

- Cô quan sát, giúp đỡ những trẻ kém.

- Cô nhận xét, khen trẻ, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng quy định.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………....…………………………………………………………………………………………………………………………….....


Thứ 6 ngày 31 tháng 10 năm 2025

 1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
 2. Hoạt động học 
     Vận động múa: Cả nhà thương nhau

                                    Nghe hát: Ba ngọn nến 

                                     TCÂN: Bạn nào giỏi nhất

a. Mục đích, yêu cầu 
+ Kiến thức
- Trẻ biết hát và vận động múa bài hát “Cả nhà thương nhau”
- Trẻ biết chơi trò chơi âm nhạc theo sự hướng dẫn của cô.
- Trẻ cảm nhận được giai điệu khi nghe bài hát “Ba ngọn nến”
 + Kỹ năng 

- Rèn kỹ năng vận động múa bài hát “Cả nhà thương nhau”
- Rèn kỹ năng chơi thành thạo trò chơi âm nhạc.
 + Thái độ 

- Trẻ hứng thú, tích cực chủ động tham gia vào giờ học, biết yêu quý, kính trọng những người thân trong gia đình của mình.
- Biết chơi ngoan cùng bạn, biết vâng lời cô giáo.
 b. Chuẩn bị
 - Xắc xô, nhạc không lời bài hát “Cả nhà thương nhau”, nơ múa
- Nhạc bài hát “Ba ngọn nến”, nhạc trò chơi
 c. Tiến hành
* Xin chào các bé đến với trò chơi âm nhạc ngày hôm nay với đề tài “gia đình thân yêu”
- Đến với trò chơi âm nhạc hôm nay với sự tham gia của 3 đội chơi đó là
+ Gia đình số 1
+ Gia đình số 2
+ Gia đình số 3
* Hoạt động 1: Bé hát hay – múa đẹp.
- Cô cho trẻ xem hình ảnh đoán tên bài hát, tên tác giả.
- Cô nhắc lại tên bài hát “Cả nhà thương nhau” Do Phan Văn Minh sáng tác
- Cô cho cả lớp hát lại bài hát 2 lần (Hát với nhạc).
- Để hát bài "Cả nhà thương nhau" được hay hơn, sinh động thì các con sẽ làm gì? (múa, vỗ tay, gõ đệm...)
- Cô giới thiệu bài hát kết hợp vận động múa
- Cô hát kết hợp múa 2 lần:
- Cô tổ chức cho trẻ hát kết hợp múa với nhiều hình thức: lớp, tổ, nhóm, cá nhân.
- Trong quá trình trẻ thực hiện cô chú y quan sát, sửa sai cho trẻ.
- Cho trẻ nhắc lại tên bài hát.
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
- Trải qua phần thi thứ nhất cô thấy các con thể hiện rất là giỏi cô chúc mừng cả 3 đội chơi
- Phần thi tiếp theo là bé cùng tỏa sang
Để thực hiện phần thi nay các con cùng lắng nghe cô hát bài hát “Bàn tay mẹ bế chúng con, bàn tay mẹ chăm chúng con” đó là lời bài hát “Bàn tay mẹ” do Bùi Đình Thảo sáng tác xin mời cả lớp cùng lắng nghe.
* Hoạt động 2: Lắng nghe cô hát.
- Cô giới thiệu bài hát “Ba ngọn nến” do Bùi Đình Thảo sáng tác
- Cô hát cho trẻ nghe:
+ Lần 1: Cô hát kết hợp nhạc không lời.
Hỏi trẻ: Cô vừa hát bài hát gì? Do ai sáng tác?
+ Lần 2: Cô mở nhạc mời trẻ hưởng ứng minh họa theo lời bài hát cùng cô.
- Đến với phần thi cuối cùng là Vũ điệu hóa đá
* Hoạt động 3: TCAN “Bạn nào giỏi nhất”
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cho trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi.
- Tổ chức cho trẻ chơi 2 - 3 lần
- Trong quá trình trẻ chơi cô bao quát động viên khuyến khích trẻ.
* Kết thúc: Cô cho trẻ hát kết hợp vận động múa bài “cả nhà thương nhau” lại 1 lần
Trải qua 3 phần thi cô thấy cả 3 đội thực hiện rất là xuất sắc cô chúc mừng cả 3 đội nào
  3. Chơi, hoạt động ở các góc

- Góc phân vai: Chơi gia đình, bán hàng
- Góc xây dựng: Xây vườn rau của nhà của bé.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu hình ảnh người thân trong gia đình

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô về gia đình
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh. 
 4. Chơi ngoài trời: Dạo quanh sân trường
                                 TCDG: Nu nống
                                  Chơi tự do.

a. Yêu cầu 
 - Trẻ được dạo chơi thăm quan xung quanh sân trường, goi đúng tên, đặc điểm nổi bật của một số đối tượng được quan sát.
- Biết ăn mặc phù hợp với thời tiết.

- Chơi an toàn, đoàn kết với bạn.

b. Chuẩn bị
-  Địa điểm cho trẻ quan sát.
c. Tiến hành
*Hoạt động 1: Dạo chơi trên sân trường
- Cô và trẻ ra ngoài cùng làm động tác (hít thở không khí trong lành 2 – 3 lần) Các con đang đứng ở đâu?
- Chúng mình quan sát xem ở sân trường có những gì?
- Cô gợi ý hướng trẻ quan sát một số đối tượng trên sân trường như: Đu quay, cầu trượt, cây cảnh, vườn hoa…
- Cô lần lượt cho trẻ đi khám phá, quan sát và nhận xét sau đó giáo dục trẻ.
– Khi dạo chơi cô nhắc nhỡ trẻ không bẻ cành bứt lá, không dẫm vào bồn hoa, cây cảnh, không vứt rác bừa bãi, bảo vệ vườn trường xanh, sạch, đẹp…
 * Hoạt động 2: TCDG “Nu nống”
- Cô giới thiệu tên trò chơi và cách chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.

- Cô khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô nhắc nhở trẻ chơi ngoan đoàn kết.
  5. Ăn chính.

  6. Ngủ.

  7. Ăn phụ.

  8. Chơi, hoạt động theo ý thích :

Vui văn nghệ cuối tuần

a. Yêu cầu
- Trẻ múa hát văn nghệ, lắng nghe cô nhận xét về cố gắng của mình  trong tuần, hào hứng được đón nhận bé ngoan.
b. Chuẩn bị
- Các tiết mục văn nghệ, hoa bé ngoan.

c. Tiến hành 

- Cô tổ chức dưới hình thức sân khấu biểu diễn, mời trẻ lên hát, múa…

- Cô nhận xét cá nhân từng trẻ, nêu gương bạn ngoan trong tuần.

- Trân trọng thưởng bé ngoan cho trẻ.
 9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………....…………………………………………………………………………………………………………………………….....


LỚP 5TA2

KẾ HOẠCH TUẦN 1: MẸ VÀ NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH

Thời gian thực hiện 1 tuần (Từ ngày 27/10- 31/10/2025)

	     Thứ
HĐ
	2
	3
	4
	5
	6

	Đón trẻ, chơi

TDS


	- Cô đón trẻ - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng

	Học
	Làm quen chữ cái e, ê.
	Mẹ và người thân trong gia đình 
	Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng, nhận biết chữ số 7
	 Bật tách, khép chân qua 7 ô.


	Hát và vận động bài hát “Cả nhà thương nhau”

	Chơi, hoạt động góc
	- Góc phân vai: Chơi gia đình, bác sỹ. Bán hàng...
- Góc xây dựng: Xây công viên, vườn hoa, vườn rau, xây nhà của bé....
- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu hình ảnh người thân trong gia đình; múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc....

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, làm bộ sưu tập về gia đình bé. Xếp chữ cái đã học bằng hột, hạt...
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước....



	Chơi ngoài

trời
	-Trang trí khung tranh gia đình từ các nguyên vật liệu thiên nhiên.

- TCVĐ: Nhảy vào nhảy ra

- Chơi tự do.
	- Trò chuyện về gia đình của bé.

- TCDG: Lộn cầu vồng

- Chơi tự do.
	HĐTN: Bữa cơm gia đình

- TCVĐ: Về đúng nhà 

- Chơi tự do.

                      
	- Quan sát vườn hoa

- TCVĐ: Nhảy ba bố

- Chơi tự do.
	- Bé chăm sóc cây

- TCDG: Nu na nu nống

- Chơi tự do .

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ


	- Ăn bữa chính.

- Ngủ trưa

- Ăn bữa phụ

	Chơi, hoạt động theo ý thích


	Học bù: Bật nhảy từ trên cao xuống 40- 45cm
(Thứ 5/23/10/2025)
	Thơ: Giúp mẹ.
	Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi
	Học vở làm quen chữ cái.


	Văn nghệ cuối tuần.


	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ


	- Vệ sinh.

- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).
- Trả trẻ.


                                SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN

 1. Đón trẻ, chơi, điểm danh, thể dục sáng
+ Đón trẻ: 

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở, nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích:

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề: Gia đình.
+ Trò chuyện với trẻ về Mẹ và người thân trong gia đình bé; Công việc của các thành viên gia đình; Đồ dùng trong gia đình...

- Trò chuyện với trẻ về giáo dục giới, bình đẳng giới và quyền trẻ em.
+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục sáng: Tập các động tác của bài tập phát triển kết hợp lời bài hát “ Cả nhà thương nhau”

a. Yêu cầu
- Trẻ biết tập các động tác Tay; Bụng; Chân; Bật kết hợp lời bài hát: Cả nhà thương nhau.
- Trẻ biết được ý nghĩa của việc tập thể dục để rèn luyện sức khỏe.
b. Chuẩn bị
- Sân bãi bằng phẳng sạch sẽ. Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, thoải mái. Bài tập kết hợp...

c. Tiến hành
+ Khởi động:
- Cho trẻ đi các kiểu chân trên nền nhạc, xoay các khớp.
+ Trọng động: 

- Tập các động tác kết hợp lời bài hát Cả nhà thương nhau.

+ Hô hấp: hai tay chống hông, kiễng chân hít vào thở ra “Nhạc dạo”.
- ĐT tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên. (Ba thương con.... là cười)
- ĐT Bụng: Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái. (Ba thương con...là cười)
- ĐT Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau. (Ba thương con...là cười)          
- ĐT Bật: Bật nhảy tại chỗ. (Ba thương con...là cười)
+ Trò chơi: Gia đình tôi
+ Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng quanh sân trường.

 2. Chơi, hoạt động góc ở các góc

a. Góc phân vai: Đóng vai gia đình, bác sỹ. Bán hàng...
+ Yêu cầu
- Trẻ biết đóng vai các thành viên trong gia đình; đóng vai bác sỹ, cô bán hàng

- Biết cách xưng hô giữa các thành viên trong gia đình, xưng hô với bác sỹ khám bệnh.

- Trẻ biết bạn nam, bạn nữ đều đóng được các vai trong các trò chơi (Cách chơi, thể hiện các vai, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).

+ Chuẩn bị
- Đồ dùng đồ chơi gia đình, đồ chơi bác sỹ. Đồ dùng bán hàng...
- Không gian cho trẻ hoạt động.

+ Tiến hành
- Trẻ nhận các vai chơi

- Trẻ tự trò chuyện, tự đàm thoại về nội dung công việc của các thành viên trong gia đình, công việc của bác sỹ, cô bán hàng
- Cô đến hỏi trẻ về các vai trẻ đóng và đã làm được những công việc gì.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.
- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.
b. Góc xây dựng: Xây công viên, vườn hoa, vườn rau, xây nhà của bé..
+ Yêu cầu
- Trẻ biết xây công viên, vườn hoa, vườn rau, xây nhà của bé.
- Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và óc sáng tạo.

+ Chuẩn bị
- Các loại khối hình học bằng gỗ, nhựa, bìa, hàng rào, các kiểu nhà, gạch...

- Hình cây cối, hoa, cây cảnh. Các loại rau...
+ Tiến hành
- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xây dựng công viên, vườn hoa, vườn rau, xây nhà...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.
c. Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu hình ảnh người thân trong gia đình; múa hát về 

chủ đề; chơi với các dụng cụ âm nhạc.
+ Yêu cầu

- Trẻ biết hát, múa tự nhiên, biết vẽ, tô màu hình ảnh người thân trong gia đình.
- Biết chơi với dụng cụ âm nhạc

+ Chuẩn bị
- Một số dụng cụ âm nhạc, mũ múa, mũ chóp, giấy vẽ, tranh vẽ các thành viên trong gia đình chưa tô màu...
- Bút sáp, giấy A4...

+ Tiến hành
- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Trẻ hát múa, chơi với các dụng cụ âm nhạc...

- Cho trẻ vẽ, tô màu hình ảnh người thân trong gia đình.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

d. Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về gia đình bé, xếp chữ cái đã học bằng hột, hạt

+ Yêu cầu
- Trẻ biết xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về gia đình.
- Biết vẽ và tô màu hình ảnh người thân trong gia đình

- Biết xếp chữ cái đã học bằng hột hạt

+ Chuẩn bị
- Sách, tranh ảnh, lô tô, hoạ báo, bìa hồng, kéo, dập ghim, bút sáp, giấy A4, các loại hột, hạt, bảng con...
+ Tiến hành
- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.
- Cho trẻ xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về gia đình.
- Cho trẻ xếp chữ cái đã học bằng hột, hạt

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước.
+ Yêu cầu

- Trẻ biết nhổ cỏ, tưới nước, lau lá, bắt sâu.
- Biết yêu quý và bảo vệ cây xanh, biết tính chất của cát và nước.
+ Chuẩn bị

- Ô doa, bình t​ới n​ước, bộ đồ chơi trồng cây, khăn lau...
- Một số loại rau, chậu hoa, hột hạt, đất cát, nước...

+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.
- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Hướng dẫn trẻ tập chăm sóc cây, chơi với cát và nước...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi, vệ sinh sau khi chơi.

 3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân
a. Ăn trưa

* Trước khi ăn

- Cho trẻ xếp hàng rửa tay.

- Cho trẻ rửa mặt, rửa tay trước khi ăn.

- Rửa tay dưới vòi nước, không rửa chung vào 1 chậu. Cho trẻ lau khô tay.

* Tổ chức cho trẻ ăn: 

+ Cô kê xếp bàn ăn chuẩn bị khăn lau tay, đĩa thức ăn rơi, chia xuất ăn cho trẻ.
+ Khi ăn cô nhắc trẻ: 
- Trước khi ăn phải mời cô giáo, mời các bạn. Ăn hết xuất.
-  Không ăn miếng to, không nói chuyện trong khi ăn.
-  Không làm vãi rơi cơm.

+ Sau khi ăn: Cô nhắc trẻ cất bát thìa đúng nơi quy đinh, trẻ vệ sinh, rửa tay, lau miệng uống nước.

b. Ngủ trưa
- Rèn cho trẻ thói quen nằm ngủ ngay ngắn, không nói chuyện hay làm việc riêng trong giờ ngủ làm ảnh hưởng tới các bạn khác. 

c. Ăn phụ:

- Khi trẻ ngủ dậy giáo viên nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh lau mặt và rửa tay sạch sẽ

rồi cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

 4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ 
- Cô rửa tay và mặt cho trẻ  sạch  sẽ trước khi ra về

- Cô và trẻ cùng bình chọn những bạn ngoan và được cắm cờ.

- Động viên những bạn chưa ngoan cần cố gắng vào ngày hôm sau

- Cho trẻ lên cắm cờ lần lượt


- Trả trẻ: Cô cho trẻ lấy đồ dùng cá nhân và nhắc nhở trẻ chào cô và các bạn trước khi về.               

                                         Đào Xá,   Ngày     tháng 10 năm2025
              PHÊ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU                                                                                        PHT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lê Thị Như Hoa
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 27 tháng 10 năm 2025

1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học : 
                                    Làm quen chữ cái e, ê.

a. Mục đích, yêu cầu

+ Kiến thức

- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái e, ê.

- Trẻ biết chơi trò chơi

+ Kỹ năng
- Rèn kỹ năng nhận biết, quan sát, ghi nhớ, so sánh cho trẻ.

- Rèn  kỹ năng phát âm đúng chữ cái, phản ứng nhanh cho trẻ.

+ Thái độ
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào giờ học
b. Chuẩn bị
+ Đồ dùng của cô và trẻ: Bài giảng powerpoint; Thẻ chữ cái e, ê. Chữ e, ê  rỗng, các loại hạt, đất nặn, các nét rời, bút màu, kéo...
c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cho trẻ đọc bài thơ “ Em yêu nhà em”; Trò chuyện hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2: Làm quen chữ cái e:
+ Cho trẻ quan sát hình ảnh một bạn nhỏ đang bế em, bên dưới hình ảnh có từ 
“ bé bế em”. Hỏi trẻ trong từ “bé bế em” có mấy tiếng, bao nhiêu chữ cái.

- Cho trẻ tìm chữ cái giống nhau trong từ “bé bế em” 
- Cô phát âm chữ cái e 3 lần.

- Cả lớp phát âm 3-4 lần, tổ, nhóm, cá nhân phát âm (Cô chú ý sửa sai cho trẻ nếu có)

- Cho trẻ nêu cấu tạo chữ e và giới thiệu các kiểu chữ e.

- Cho trẻ đọc, phát âm chữ cái e

+ Làm quen chữ cái ê: Trẻ tìm chữ cái ở vị trí số 4 trong từ “bé bế em” 

- Cho trẻ đọc, phát âm chữ cái ê

- Cho trẻ nêu cấu tạo của chữ cái ê 
- Cho trẻ làm quan các kiểu chữ cái ê

- Cho trẻ đọc, phát âm chữ cái ê
+ So sánh e và ê.

- Cho trẻ nêu điểm giống nhau, khác nhau của chữ cái e, ê

- Cô khái quát lại

* Hoạt động 3: TC luyên tập:
+ TC1 “ Ai nhanh tay”.

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cô bao quát cho trẻ chơi

- Cô và trẻ cùng nhận xét, cô động viên trẻ chơi tích cực
+ TC2 “ Bé khéo tay”: Trẻ về các nhóm trang trí chữ e ê; xếp chữ e ê từ hột hạt, que kem, hạt na, các nét rời, đồ chữ e ê…

* Hoạt động 4. Kết thúc:  
- Nhận xét - chuyển hoạt động
3. Chơi, hoạt động ở các góc     
- Góc phân vai: Chơi gia đình, bác sỹ.

- Góc xây dựng: Xây công viên.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô về gia đình bé
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước.
4. Chơi ngoài trời: 

                           Trang trí khung tranh gia đình từ nguyên vật liệu thiên nhiên
                           TCVĐ: Nhảy vào nhảy ra
                            Chơi tự do.
a. Yêu cầu 

- Trẻ chú ý thực hiện theo gợi ý của cô giáo
- Trẻ khéo léo, tỷ mỉ trang trí khung tranh gia đình
- Chơi an toàn, đoàn kết với bạn.

b. Chuẩn bị
-  Địa điểm cho trẻ ngồi thực hiện hoạt động

- 3 bức tranh gia đình chưa có khung

- Các nguyên vật liệu thiên nhiên: lá cây, cành cây, hột, hạt...

- Băng dính 2 mặt, kéo....
c. Tiến hành
* Hoạt động 1:  Cho trẻ ngồi thành 3 nhóm

- Trẻ hát bài hát “Cả nhà thương nhau”, trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát, hướng trẻ vào hoạt động.
- Cô gọi ý hỏi trẻ ý tưởng và cách thực hiện.
- Cho trẻ hoạt động theo nhóm.
- Cô đến từng nhóm bao quát trẻ, hỏi trẻ để trẻ nói lên ý tưởng của mình, cô hướng cho trẻ.

- Trưng bày và nhận xét sản phẩm
- Giáo dục trẻ biết yêu quý trân trọng những kỷ niệm của gia đình, biết yêu thương các thành viên trong gia đình.
* Hoạt động 2: TCVĐ “ Nhảy vào nhảy ra”.
- Cô giới thiệu tên trò chơi và cách chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.
- Cô khen ngợi, động viên trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô nhắc nhở trẻ chơi ngoan đoàn kết.

 5. Ăn chính.

 6. Ngủ.

 7. Ăn phụ.
 8. Chơi, hoạt động theo ý thích :

Học bù: Bật nhảy từ trên cao xuống 40- 45cm ( Thứ 5/23/10/2025)
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:
………………………………………………………………………………………………….....................................................
+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:
………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………
…....…………………………………………………………………………………………………………………………….....


Thứ 3 ngày 28 tháng 10 năm 2025

 1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
 2. Hoạt động học:

                                  Mẹ và người thân trong gia đình

a. Mục đích, yêu cầu

+ Kiến thức

- Trẻ biết kể về mẹ và những người thân trong gia đình mình. (Tên gọi, công việc, sở thích....)

- Nhận biết được gia đình đông con và gia đình ít con, gia đình lớn và gia đình nhỏ.

+ Kỹ năng

- Rèn kỹ năng quan sát, nhận biết, ghi nhớ, phát triển vốn từ và tư duy của trẻ.

+ Thái độ 
- Trẻ biết yêu thương những người thân trong gia đình.
b. Chuẩn bị

+ Đồ dùng của cô và trẻ: Bài giảng Powerpoin. Hình ảnh về mẹ và những người thân; Hình ảnh gia đình đông con và gia đình ít con.
- Thẻ số; 3 ngôi nhà; Trò chơi gia đình tôi 
c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Gây hứng thú

- Cho trẻ hát bài  “ Cả nhà thương nhau”. 
 Cô hỏi trẻ tên bài hát ,trò chuyện cùng trẻ, hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2: Mẹ và những người thân trong gia đình bé.
- Mời 3- 4 trẻ kể về mẹ và những người thân trong gia đình nhà mình (Có mấy người, mấy anh chị em, đặc điểm, công việc riêng của người thân yêu)
- Cho trẻ quan sát tranh gia đình (Có ông, bà, bố, mẹ, anh, chị)

- Cho trẻ quan sát tranh gia đình(Có bố, mẹ, 2 con)

- Trẻ nêu sự khác biệt giữa 2 gia đình
- Cô khái quát lại: Gia đình có từ 3 thế hệ trở lên sống cùng ngôi nhà được gọi là gia đình lớn, gia đình có từ 1-2 thế hệ được gọi là gia đình nhỏ. Cho trẻ liên hệ với gia đình  trẻ.
- Cho trẻ quan sát hình ảnh gia đình có bố mẹ và 2 con.
- Cho trẻ quan sát tranh gia đình có bố, mẹ và 3 con.
- Trẻ nêu sự khác biệt giữa 2 bức tranh.
- Cô khái quát lại Gia đình có từ 1-2 con được gọi là gđ ít con. gđ có từ 3 con trở lên được gọi là gia đình đông con. Cho trẻ liên hệ thực tế với gia đình trẻ.
* Trò chơi: Tìm về đúng nhà (Trẻ lấy thẻ số tương ứng với số người trong gia đình mình hoặc số anh chị em, tìm về đúng nhà theo yêu cầu của cô)

* Hoạt động 3. Kết thúc: 
- Cô và trẻ hát “ Cả nhà thương nhau”
- Chuyển hoạt động.
3. Chơi, hoạt động ở các góc
- Góc phân vai: Chơi gia đình, bán hàng
- Góc xây dựng: Xây vườn hoa.
- Góc nghệ thuật: Múa hát về chủ đề gia đình
- Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước.    

 4. Chơi ngoài trời: Trò chuyện về gia đình của bé.
                                  TCDG: Lộn cầu vồng
                                   Chơi tự do.

a. Yêu cầu

- Trẻ biết kể về những người thân trong gia đình mình. (Tên gọi, công việc, sở thích...)

- Chơi trò chơi sôi nổi, đoàn kết.
b. Chuẩn bị: 
- Địa điểm chơi an toàn cho trẻ. Một số bài hát về chủ đề.
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện về gia đình của bé.
- Cô và trẻ cùng hát: Cả nhà thương nhau.
- Cô gợi ý để trẻ kể về những người thân trong gia đình mình.
- Cô gọi 2- 3 trẻ cho trẻ kể về người thân trong gia đình trẻ.

- Cô gợi hỏi trẻ nói về gia đình đông con và gia đình ít con, gia đình lớn và gia đình nhỏ.
+ Giáo dục trẻ biết kính trọng, yêu thương những người thân trong gia đình.
* Hoạt động 2: TCDG: lộn cầu vồng

- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
- Cô cho trẻ chơi.
- Cô khen ngợi, động viên trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô nhắc nhở trẻ chơi ngoan đoàn kết. 

5. Ăn chính.
6. Ngủ.

7. Ăn phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích :Thơ: Giúp mẹ
a. Yêu cầu
- Trẻ biết tên bài thơ, tác giả sáng tác, đọc thuộc bài thơ
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ
b. Chuẩn bị
- Hình ảnh bài thơ 

- Chỗ ngồi cho trẻ

c. Tiến hành
- Cô cho trẻ hát bài Gia đình nhỏ hạnh phúc to, trò chuyện cùng trẻ, hướng trẻ tới bài thơ “ giúp mẹ”
- Cô cho 1, 2 trẻ đọc bài thơ

- Cô đọc thơ kết hợp hình ảnh của bài thơ

- Cô và trẻ tóm tắt nội dung bài thơ

- Câu hỏi đàm thoại: cô đặt câu hỏi phù hợp với nội dung bài thơ

- Cô cho trẻ đọc thơ the lớp, tổ, cá nhân( Chú ý sửa sai cho trẻ)

- Giáo dục trẻ biết giúp đỡ bố mẹ làm công việc nhà .
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ
………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


…………………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ
………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………
…....…………………………………………………………………………………………………………………………….....
                                Thứ 4 ngày 29 tháng 10 năm 2025
 1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
 2. Hoạt động học :
               Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng, nhận biết chữ số 7
a. Mục đích, yêu cầu
+ Kiến thức
- Trẻ  đếm được đến 7. Nhận biết các nhóm có 7 đối tượng. Nhận biết chữ số 7.

+ Kỹ năng
- Rèn kỹ năng đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng.
- Phát triển kỹ năng tư duy, so sánh, nhận biết ghi nhớ cho trẻ.
+ Thái độ
- Chăm chú, tham gia tích cực vào giờ.

b. Chuẩn bị
+ Đồ dùng của cô và trẻ
- Giáo án điện tử có các slide. Thẻ số 1-7. Nhạc 1 số bài hát.

- Mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng gồm: Lô tô 7 hoa, 7 quả, thẻ số 7.

- 1 số đồ dùng, đồ chơi có số lượng là 7 đặt xung quanh lớp.

c. Tiến hành
* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức:
- Cô cho trẻ bài hát: “Cả nhà thương nhau”.

- Trò chuyện, hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2: Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng, nhận biết chữ số 7
+ Ôn luyện đếm các nhóm có số lượng trong phạm vi 6
- Cho trẻ chơi TC “Ai giỏi nhất”:

-Trẻ nhắm mắt lại, nghe và đếm xem có bao nhiêu âm thanh phát ra từ cái chai.

- Cho trẻ lăn bóng làm đổ chai và chọn thẻ số tương ứng với số chai bị đổ.

+ Đếm đến 7. Nhận biết các nhóm có 7 đối tượng. Nhận biết chữ số 7.
- Cho trẻ xếp tất lô tô hoa ở trong rổ, xếp thành hàng ngang.

- Lấy 6 quả xếp tương ứng 1-1 với những bông hoa. (vừa xếp vừa đếm).

- Cho trẻ so sánh nhóm hoa và nhóm quả. Nhóm nào nhiều hơn và nhiều hơn là mấy? Nhóm nào ít hơn và ít hơn là mấy?

- Hỏi trẻ muốn cho nhóm quả bằng nhóm hoa thì phải làm thế nào?
- Cô cho trẻ thêm 1 quả và đếm xem tất cả có mấy quả. Vậy 6 quả thêm 1 quả là mấy quả? Cho trẻ đếm lại nhóm hoa và nhóm quả.

- Cho trẻ lấy số 7 trong rổ ra xếp tương ứng vào nhóm hoa và quả.

- Cho trẻ cất dần lô tô ở từng nhóm.

- Hỏi trẻ 2 nhóm lúc này đều bằng mấy.

- Cô giới thiệu số 7, cho trẻ đọc số 7
- Cô cho trẻ nêu cấu tạo của số 7 

- Cô khái quát lại
- Cho tổ nhóm, cá nhân đọc lại: số 7

* Hoạt động 3: Trò chơi luyện tập:
- Cho trẻ tìm đồ dùng đồ chơi có số lượng là 7 đặt Xung quanh lớp.

+ TC1: “ Ai giỏi hơn”

- Cô nêu cách chơi, tổ chức cho trẻ chơi

- Cô nhận xét, động viên trẻ chơi
+ TC2: “ Đội nào nhanh nhất”.

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi

- Co nhận xét động viên trẻ
* Hoạt động 4. Kết thúc: 
 - Nhận xét - chuyển hoạt động

  3. Chơi, hoạt động ở các góc 
- Góc phân vai: Chơi gia đình, bác sỹ.

- Góc học tập: Làm bộ sưu tập về gia đình bé.

- Góc xây dựng: Xây nhà của bé.

- Góc nghệ thuật: Chơi với các dụng cụ âm nhạc.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.     
 4. Chơi ngoài trời: HĐTN: Bữa cơm  gia đình .
                                 TCVĐ: Tìm đúng nhà 
                                  Chơi tự do.

a. Yêu cầu
- Trẻ biết tên một số món ăn trong gia đình và các chất dinh dưỡng có trong món ăn đó 
- Biết chơi thành thạo trò chơi.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng quan sát,  so sánh chú ý, ghi nhớ.
-Giaó dục trẻ biết ăn đủ chất dinh dưỡng ,dùng thìa xúc ăn ,không làm rơi vãi .
b. Chuẩn bị
- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Một số đồ món ăn trong gia đình 
c. Tiến hành

* Hoạt động 1: 
- Cô cho trẻ hát bài cả nhà thương nhau , trò chuyện cùng trẻ hướng trẻ tới bữa cơm trong gia đình  cho trẻ quan sát

- Cô cho trẻ 3, 4 Trẻ  gọi tên các món ăn mà trẻ thích ,ngoài ra con biết những món ăn nào khác Mà con đã được ăn và ăn ở đâu .
- Cô khái quát lại:trong bữa cơm hàng ngày có rất nhiều món ăn ,mỗi món ăn đều cũng cấp cho chúng ta các chất dinh dưỡng khác nhau ......
- Cô giáo dục trẻ yêu biết y ăn đủ chất dinh dưỡng ,dùng thìa xúc ăn ,không làm rơi vãi
* Hoạt động 2: TCVĐ“ Về đúng nhà ”

- Cô giới thiệu tên trò chơi và cách chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.
- Cô khen ngợi, động viên trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô nhắc nhở trẻ chơi ngoan đoàn kết.

 5. Ăn chính.

 6. Ngủ.

 7. Ăn phụ.
 8. Chơi, hoạt động theo ý thích :Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi 
a. Yêu cầu
-  Trẻ biết vệ sinh đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ cùng cô giáo.

b. Chuẩn bị

- Một số đồ dùng, đồ chơi. Chậu nước, khăn lau...

c. Tiến hành

- Trò chuyện về một số đồ dùng, đồ chơi

- Để cho đồ dùng, đồ chơi luôn được sạch sẽ chúng mình phải làm gì?


- Cho trẻ  vệ sinh đồ dùng, đồ chơi.

- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ.

 9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………
…....…………………………………………………………………………………………………………………………….....

Thứ 5 ngày 30 tháng 10 năm 2025
 1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
 2. Hoạt động học  : 
                                      Bật tách chân, khép chân qua 7 ô
a. Mục đích, yêu cầu

+ Kiến thức

- Trẻ nhớ tên bài tập “Bật tách chân, khép chân qua 7 ô”.
- Trẻ biết bật liên tục tách chân, khép chân qua 7 ô không chạm vào vòng.
+ Kỹ năng

- Trẻ thực hiện đúng kĩ thuật, biết nhún, bật, tiếp đất bằng mũi bàn chân.

- Phát triển cơ tay, cơ chân, rèn luyện tố chất nhanh nhẹn, khéo léo cho trẻ.
+ Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia học tập.

b. Chuẩn bị
+ Đồ dùng của cô và trẻ

- Máy tính, loa đài; Vòng thể dục; Xắc xô;  Bục cao 40 - 45cm; Xắc xô, cờ; Bài hát cả nhà thương nhau
- Trang phục gọn gàng, thoải mái, dễ vận động....
c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô tổ chức cho trẻ chơi “Gia đình tôi”. 

Trò chuyện cùng trẻ hướng trẻ tới hoạt động 
* Hoạt động 2: Bật tách chân, khép chân qua 7 ô
+ Khởi động: 
Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi đứng về đội hình 3 hàng ngang.

+ Trọng động:
+ Bài tập phát triển chung: Cho trẻ tập các động tác: Tay, lườn, chân bật theo lời bài hát Cả nhà thương nhau.
+ Hô hấp: hai tay chống hông, kiễng chân hít vào thở ra “Nhạc dạo”.
- ĐT tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên. (Ba thương con.... là cười)
- ĐT Bụng: Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái. (Ba thương con...là cười)
- ĐT Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau. (Ba thương con...là cười)          
- ĐT Bật: Bật nhảy tại chỗ. (Ba thương con...là cười)
+ Vận động cơ bản: Bật tách chân, khép chân qua 7 ô.
- Cô hỏi trẻ với vòng này các con có thể thực hiện vận động gì?
- Cô mời 1-2 trẻ lên thực hiện.
- Cô thực hiện kết hợp phân tích động tác 
- Cô mời lần lượt trẻ tập.

- Cô chia đội cho trẻ thi đua, cô chú ý sửa sai cho trẻ
* TCVĐ: Đội nào khéo nhất
- Cô và trẻ nêu cách chơi, luật chơi 
- Cô bao quát, động viên trẻ chơi
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Cô và trẻ cùng nhận xét đội chơi
* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng.

* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Củng cố, nhận xét giờ học. Chuyển hoạt động.

  3. Chơi, hoạt động ở các góc

- Góc phân vai: Chơi gia đình, bán hàng
- Góc xây dựng: Xây vườn rau của nhà của bé.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu hình ảnh người thân trong gia đình

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô về gia đình
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh. 
 4. Chơi ngoài trời: Quan sát vườn hoa.
                                 TCVĐ: Nhảy ba bố

                                  Chơi tự do.
a. Yêu cầu: Trẻ biết quan sát và nhận xét về một số 1 số loại hoa.
- Biết chơi trò chơi.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng quan sát, ghi nhớ, chú ý.

- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ hoa.
b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Vạch chuẩn, bao tải, đồ chơi ngoài trời, bài hát Thăm vườn hoa...
c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Quan sát vườn hoa.
- Cô cho trẻ hát bài “ Thăm vườn hoa”. Trò chuyện cùng trẻ và hướng trẻ đến vườn hoa cho trẻ quan sát

- Cô đặt các câu hỏi và trò chuyện với trẻ về tên gọi, màu sắc đặc điểm của các loại hoa có trong vườn hoa.

- Cô hỏi trẻ tên một số loại hoa khác mà trẻ biết.

- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ hoa, không hái hoa.
* Hoạt động 2: TCVĐ “ Nhảy ba bố”
- Cô giới thiệu tên trò chơi và cách chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.
- Cô khen ngợi, động viên trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô nhắc nhở trẻ chơi ngoan đoàn kết. 
 5. Ăn chính.
 6. Ngủ.

 7. Ăn phụ.
 8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 

                            Học vở Làm quen chữ cái e, ê
a. Yêu cầu 

- Trẻ biết đọc, phát âm chữ cái e,ê
- Trẻ biết cầm bút để đò chữ cái e, ê
b. Chuẩn bị
- Vở LQCC, bút chì, bút sáp…
c. Tiến hành

- Cô giới thiệu tên vở.

- Cô đọc yêu cầu.
- Cô hướng dẫn trẻ.

- Cô cho trẻ lấy đồ dùng để trẻ thực hiện.

- Cô quan sát, giúp đỡ những trẻ kém.

- Cô nhận xét, khen trẻ, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng quy định.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:
………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………
…....…………………………………………………………………………………………………………………………….....

Thứ 6 ngày 31 tháng 10 năm 2025

 1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
 2. Hoạt động học : 
                                  Hát và vận động bài hát” Cả nhà thương nhau”

                                  Nghe hát: Ba ngọn nến lung linh

                                  TCÂN: Ai giỏi nhất

a. Mục đích, yêu cầu 
+ Kiến thức
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả. Trẻ thuộc lời bài hát và biết cách vận động Theo tiết tấu bài hát.
- Trẻ hiểu nội dung bh, hát đúng giai điệu bài hát “Cả nhà thương nhau”.

- Trẻ thể hiện được cảm xúc khi hát, biết cách chơi trò.

+ Kỹ năng 

- Rèn kỹ năng chú ý, ghi nhớ, nhanh nhẹn trong các hoạt động.

- Trẻ hát to, rõ lời, hát đúng giai điệu, vận động nhịp nhàng bài hát.
- Rèn kĩ năng chơi trò chơi: Sôi nổi, hào hứng.

+ Thái độ 

- Trẻ chú ý nghe cô và và hưởng ứng cùng cô.
b. Chuẩn bị
+ Đồ dùng của cô và trẻ:  Nhạc bài hát: “Cả nhà thương nhau; Ba ngọn nến lung linh…”.
+ Động tác bài hát
c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cho trẻ chơi TC “tôi cần tôi cần”. Trò chuyện, hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2: Hát và vận động bài “Cả nhà thương nhau”

* Hát bài “Cả nhà thương nhau”
+ Lần 1: Hát bài hát “Cả nhà thương nhau”

+ Lần 2: Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả

-  Hỏi trẻ có cảm nhận như thế nào về lời ca và giai điệu của bài hát. 
- Giáo dục trẻ biết yêu thương các thành viên trong gia đình, biết quan tâm, chăm sóc các thành viên.

* Vận động bài hát: “Cả nhà thương nhau”
Để bài hát thêm phần sinh  động sau đây cả lớp mình cùng hát kết hợp vận động bài hát “Cả nhà thương nhau”cùng cô nhé!
+ Cô hát và vận động cùng cả lớp 2 lần không nhạc. (Sửa sai cho trẻ nếu có)

- Cho trẻ hát và vận động theo nhiều hình thức: Cả lớp 1 lần có nhạc, tổ nhóm, cá nhân.

* Nghe hát: “Ba ngọn nến lung linh” sáng tác: Ngọc Lễ.

- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả

+ Cô hát lần 1: Hỏi lại trẻ tên bài hát, tên tác giả.

+ Cô hát lần 2: Giảng giải nội dung bài hát.

+ Lần 3: Cho trẻ hưởng ứng cùng với cô.

* Trò chơi: “Ai giỏi nhất”

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.

- Cô cho trẻ chơi 2- 3 lần.

* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Hỏi lại trẻ tên bài học. Nhận xét - chuyển hoạt động  
3. Chơi, hoạt động góc:
- Góc phân vai: Chơi gia đình, bác sỹ.

- Góc xây dựng: Xây nhà của bé.
- Góc nghệ thuật: Múa hát về chủ đề
- Góc học tập: Xem tranh ảnh về gia đình bé.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh  
 4. Chơi ngoài trời: Bé chăm sóc cây
                                 TCDG: Nu nống

                                 Chơi tự do .
a. Yêu cầu:

- Trẻ được ra ngoài trời và thực hành chăm sóc cây.

- Trẻ biết cách chăm sóc cây, tưới nước, nhổ cỏ, lau lá.

 - Vui chơi đoàn kết an toµn 

b. Chuẩn bị:

- Địa điểm hoạt động, mọt số loại cây xanh, cây hoa. Bộ dụng cụ chăm sóc cây

- Chậu rửa tay dưới vòi nước sạch.

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Bé chăm sóc cây.

- Cho trẻ quan sát cây xanh, cây hoa, Gợi ý trẻ nêu nhận xét
- Cô cho trẻ kể tên một số dụng cụ: Bình tưới, ca, chậu, xén con…

- Cô cho trẻ nêu cách chăm sóc cây: 
- Cô khái quát lại

- Cô thực hành các thao tác: Tưới cây, nhổ cỏ, lau lá…

- Cho trẻ cùng hoạt động chăm sóc cây
- Giáo dục trẻ bảo vệ và chăm sóc hoa.
- Thu dọn đồ dùng, vệ sinh tay.

* Hoạt động 2: TCDG: Nu nống

- Cô giới thiệu tên trò chơi.

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi.

* Hoạt động 3 : Chơi tự do

- Cô bao quát, nhắc nhở trẻ chơi an toàn.   
 5. Ăn chính.

 6. Ngủ.

 7. Ăn phụ.

 8. Chơi, hoạt động theo ý thích :

                            Vui văn nghệ cuối tuần

a. Yêu cầu
- Trẻ múa hát văn nghệ, lắng nghe cô nhận xét về cố gắng của mình  trong tuần, hào hứng được đón nhận bé ngoan.
b. Chuẩn bị
- Các tiết mục văn nghệ, hoa bé ngoan.

c. Tiến hành 

- Cô tổ chức dưới hình thức sân khấu biểu diễn, mời trẻ lên hát, múa…

- Cô nhận xét cá nhân từng trẻ, nêu gương bạn ngoan trong tuần.

- Trân trọng thưởng bé ngoan cho trẻ.
 9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
                          Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………
…....…………………………………………………………………………………………………………………………….....
KẾ HOẠCH TUẦN I- LỚP 5TA3

CHỦ ĐỀ NHÁNH: MẸ VÀ NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH                                                                       

(Thời gian thực hiện 1 tuần (Từ 06/10 đến 10/10/2025)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

	     Thứ

HĐ
	2
	3
	4
	5
	6

	Đón trẻ, chơi

TDS


	- Cô đón trẻ - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng

	Học
	Mẹ và người thân trong gia đình 
	Bật tách, khép chân qua 7 ô.


	Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng, nhận biết chữ số 7
	 Hát : Cả nhà thương nhau.
	Làm quen chữ cái e, ê.

	Chơi, hoạt động góc
	- Góc phân vai: Chơi gia đình, bác sỹ. Bán hàng...

- Góc xây dựng: Xây công viên, vườn hoa, vườn rau, xây nhà của bé....

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu hình ảnh người thân trong gia đình; múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc....

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, làm bộ sưu tập về gia đình bé. Xếp chữ cái đã học bằng hột, hạt...

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước....



	Chơi ngoài

trời
	- Trò chuyện về gia đình của bé.

- TCDG: Lộn cầu vồng

- Chơi tự do.


	- Quan sát vườn hoa

- TCVĐ: Nhảy ba bố

- Chơi tự do.


	HĐTN: Bữa cơm gia đình

- TCVĐ: Bé làm đầu bếp đa tài

- Chơi tự do.                    
	- Quan sát bầu trời.

- TCVĐ: Nhảy vào nhảy ra

- Chơi tự do.
	- Bé chăm sóc cây xanh

- TCDG: Nu na nu nống

- Chơi tự do.

	Ăn bữa chính,  ngủ, ăn bữa phụ
	- Ăn bữa chính.

- Ngủ trưa

- Ăn bữa phụ

	Chơi, hoạt động theo ý thích


	Học bù: Vẽ gấu bông      (Thứ

5/23/10/2025)
	Thơ: Giúp mẹ.
	Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi
	Học vở làm quen chữ cái.


	Văn nghệ cuối tuần.



	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ


	- Vệ sinh.

- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.


                                SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN

 1. Đón trẻ, chơi, điểm danh, thể dục sáng

+ Đón trẻ: 

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở, nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích:

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề: Gia đình.
+ Trò chuyện với trẻ về Mẹ và người thân trong gia đình bé; Công việc của các thành viên gia đình; Đồ dùng trong gia đình...

- Trò chuyện với trẻ về giáo dục giới, bình đẳng giới và quyền trẻ em.

+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục sáng: Tập các động tác của bài tập phát triển kết hợp lời bài hát “ Cả nhà thương nhau”

a. Yêu cầu

- Trẻ biết tập các động tác Tay; Bụng; Chân; Bật kết hợp lời bài hát: Cả nhà thương nhau.

- Trẻ biết được ý nghĩa của việc tập thể dục để rèn luyện sức khỏe.
b. Chuẩn bị

- Sân bãi bằng phẳng sạch sẽ. Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, thoải mái. Bài tập kết hợp...

c. Tiến hành
+ Khởi động

- Cho trẻ đi các kiểu chân trên nền nhạc, xoay các khớp.

+ Trọng động: 

- Tập các động tác kết hợp lời bài hát Cả nhà thương nhau.

+ Hô hấp: hai tay chống hông, kiễng chân hít vào thở ra “Nhạc dạo”.

- ĐT tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên. (Ba thương con.... là cười)
- ĐT Bụng: Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái. (Ba thương con...là cười)

- ĐT Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau. (Ba thương con...là cười)          
- ĐT Bật: Bật nhảy tại chỗ. (Ba thương con...là cười)

+ Trò chơi: Gia đình tôi

+ Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng quanh sân trường.

 2. Chơi, hoạt động góc ở các góc

a. Góc phân vai: Đóng vai gia đình, bác sỹ. Bán hàng...

+ Yêu cầu
- Trẻ biết đóng vai các thành viên trong gia đình; đóng vai bác sỹ, cô bán hàng

- Biết cách xưng hô giữa các thành viên trong gia đình, xưng hô với bác sỹ khám bệnh.

- Trẻ biết bạn nam, bạn nữ đều đóng được các vai trong các trò chơi (Cách chơi, thể hiện các vai, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).

+ Chuẩn bị

- Đồ dùng đồ chơi gia đình, đồ chơi bác sỹ. Đồ dùng bán hàng...

- Không gian cho trẻ hoạt động.

+ Tiến hành

- Trẻ nhận các vai chơi

- Trẻ tự trò chuyện, tự đàm thoại về nội dung công việc của các thành viên trong gia đình, công việc của bác sỹ, cô bán hàng

- Cô đến hỏi trẻ về các vai trẻ đóng và đã làm được những công việc gì.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

b. Góc xây dựng: Xây công viên, vườn hoa, vườn rau, xây nhà của bé..

+ Yêu cầu

- Trẻ biết xây công viên, vườn hoa, vườn rau, xây nhà của bé.
- Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và óc sáng tạo.

+ Chuẩn bị

- Các loại khối hình học bằng gỗ, nhựa, bìa, hàng rào, các kiểu nhà, gạch...

- Hình cây cối, hoa, cây cảnh. Các loại rau...

+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xây dựng công viên, vườn hoa, vườn rau, xây nhà...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

c. Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu hình ảnh người thân trong gia đình; múa hát về 

chủ đề; chơi với các dụng cụ âm nhạc.
+ Yêu cầu

- Trẻ biết hát, múa tự nhiên, biết vẽ, tô màu hình ảnh người thân trong gia đình.
- Biết chơi với dụng cụ âm nhạc

+ Chuẩn bị

- Một số dụng cụ âm nhạc, mũ múa, mũ chóp, giấy vẽ, tranh vẽ các thành viên trong gia đình chưa tô màu...
- Bút sáp, giấy A4...

+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Trẻ hát múa, chơi với các dụng cụ âm nhạc...

- Cho trẻ vẽ, tô màu hình ảnh người thân trong gia đình.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

d. Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về gia đình bé, xếp chữ cái đã học bằng hột, hạt

+ Yêu cầu

- Trẻ biết xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về gia đình.
- Biết vẽ và tô màu hình ảnh người thân trong gia đình

- Biết xếp chữ cái đã học bằng hột hạt

+ Chuẩn bị

- Sách, tranh ảnh, lô tô, hoạ báo, bìa hồng, kéo, dập ghim, bút sáp, giấy A4, các loại hột, hạt, bảng con...
+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về gia đình.
- Cho trẻ xếp chữ cái đã học bằng hột, hạt

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước.
+ Yêu cầu

- Trẻ biết nhổ cỏ, tưới nước, lau lá, bắt sâu.
- Biết yêu quý và bảo vệ cây xanh, biết tính chất của cát và nước.

+ Chuẩn bị

- Ô doa, bình t​ới n​ước, bộ đồ chơi trồng cây, khăn lau...
- Một số loại rau, chậu hoa, hột hạt, đất cát, nước...

+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.
- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Hướng dẫn trẻ tập chăm sóc cây, chơi với cát và nước...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi, vệ sinh sau khi chơi.

3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân
a. Ăn trưa

* Trước khi ăn

- Cho trẻ xếp hàng rửa tay.

- Cho trẻ rửa mặt, rửa tay trước khi ăn.

- Rửa tay dưới vòi nước, không rửa chung vào 1 chậu. Cho trẻ lau khô tay.

* Tổ chức cho trẻ ăn: 

+ Cô kê xếp bàn ăn chuẩn bị khăn lau tay, đĩa thức ăn rơi, chia xuất ăn cho trẻ.

+ Khi ăn cô nhắc trẻ: 

- Trước khi ăn phải mời cô giáo, mời các bạn. Ăn hết xuất.

-  Không ăn miếng to, không nói chuyện trong khi ăn.

-  Không làm vãi rơi cơm.

+ Sau khi ăn: Cô nhắc trẻ cất bát thìa đúng nơi quy đinh, trẻ vệ sinh, rửa tay, lau miệng uống nước.

b. Ngủ trưa

- Rèn cho trẻ thói quen nằm ngủ ngay ngắn, không nói chuyện hay làm việc riêng trong giờ ngủ làm ảnh hưởng tới các bạn khác. 

c. Ăn phụ:

- Khi trẻ ngủ dậy giáo viên nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh lau mặt và rửa tay sạch sẽ

rồi cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

 4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ 
- Cô rửa tay và mặt cho trẻ  sạch  sẽ trước khi ra về

- Cô và trẻ cùng bình chọn những bạn ngoan và được cắm cờ.

- Động viên những bạn chưa ngoan cần cố gắng vào ngày hôm sau

- Cho trẻ lên cắm cờ lần lượt


- Trả trẻ: Cô cho trẻ lấy đồ dùng cá nhân và nhắc nhở trẻ chào cô và các bạn trước khi về. 


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 27 tháng 10 năm 2025

1. Đón trẻ,chơi,thể dục sáng.
2. Hoạt động học : 

                                          Mẹ và người thân trong gia đình

a. Mục đích, yêu cầu

+ Kiến thức

- Trẻ biết kể về mẹ và những người thân trong gia đình mình. (Tên gọi, công việc, sở thích....)

- Nhận biết được gia đình đông con và gia đình ít con, gia đình lớn và gia đình nhỏ.

+ Kỹ năng

- Rèn kỹ năng quan sát, nhận biết, ghi nhớ, phát triển vốn từ và tư duy của trẻ.

+ Thái độ 

- Trẻ biết yêu thương những người thân trong gia đình.
b. Chuẩn bị

+ Đồ dùng của cô và trẻ: Bài giảng Powerpoin. Hình ảnh về mẹ và những người thân; Hình ảnh gia đình đông con và gia đình ít con.
- Thẻ số; 3 ngôi nhà; Trò chơi gia đình tôi 

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Gây hứng thú

- Cho trẻ hát bài hát: “ Cả nhà thương nhau”. Trò chuyện cùng trẻ về bài hát, hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2: Mẹ và người thân trong gia đình.
- Mời 3- 4 trẻ kể về mẹ và những người thân trong gia đình nhà mình (Có mấy người, mấy anh chị em, đặc điểm, công việc riêng của người thân yêu)

- Cho trẻ quan sát tranh gia đình (Có ông, bà, bố, mẹ, anh, chị)

- Cho trẻ quan sát tranh gia đình(Có bố, mẹ, 2 con)

- Trẻ nêu sự khác biệt giữa 2 gia đình

- Cô khái quát lại: Gia đình có từ 3 thế hệ trở lên sống cùng ngôi nhà được gọi là gia đình lớn, gia đình có từ 1-2 thế hệ được gọi là gia đình nhỏ. Cho trẻ liên hệ với gia đình  trẻ.

- Cho trẻ quan sát hình ảnh gia đình có bố mẹ và 2 con.

- Cho trẻ quan sát tranh gia đình có bố, mẹ và 3 con.

- Trẻ nêu sự khác biệt giữa 2 bức tranh.

- Cô khái quát lại Gia đình có từ 1-2 con được gọi là gđ ít con. Gia đình có từ 3 con trở lên được gọi là gia đình đông con. Cho trẻ liên hệ thực tế với gia đình của trẻ.
* Trò chơi: Ai nhanh nhất

- Cô nói cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần

- Cô nhận xét khen trẻ.

* Hoạt động 3. Kết thúc: 
- Cô cho trẻ hát bài: “ Ba ngọn nến lung linh ”

- Chuyển hoạt động.

3. Chơi, hoạt động ở các góc     
- Góc phân vai: Chơi gia đình, bác sỹ.

- Góc xây dựng: Xây công viên.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô về gia đình bé

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước.

4. Chơi ngoài trời:         

                                        Trò chuyện về gia đình của bé.
                                         TCDG: Lộn cầu vồng

                                         Chơi tự do.

a. Yêu cầu

- Trẻ biết kể về những người thân trong gia đình mình. 

(Tên gọi, công việc, sở thích...)

- Chơi trò chơi sôi nổi, đoàn kết.

b. Chuẩn bị: 

- Địa điểm chơi an toàn cho trẻ. Một số bài hát về chủ đề.
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện về gia đình của bé.

- Cô trò chuyện về chủ đề sau đó hướng trẻ vào bài học .

- Cô gợi ý để trẻ kể về những người thân trong gia đình mình.

- Cô gọi 2- 3 trẻ cho trẻ kể về người thân trong gia đình trẻ.

- Cô gợi hỏi trẻ nói về gia đình đông con và gia đình ít con, gia đình lớn và gia đình nhỏ.

+ Giáo dục trẻ biết kính trọng, yêu thương những người thân trong gia đình.

* Hoạt động 2: TCDG: lộn cầu vồng

- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

- Cô nhận xét,khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô nhắc nhở trẻ chơi ngoan đoàn kết.

5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích :

Học bù: Vẽ gấu bông ( Thứ 5/23/10/2025)                                                     

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ

………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


…………………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Thứ 3 ngày 28 tháng 10 năm 2025

 1. Đón trẻ, chơi,thể dục sáng.
 2. Hoạt động học:  

                                    Bật tách chân, khép chân qua 7 ô
a. Mục đích, yêu cầu

+ Kiến thức

- Trẻ nhớ tên bài tập “Bật tách chân, khép chân qua 7 ô”.

- Trẻ biết bật liên tục tách chân, khép chân qua 7 ô không chạm vào vòng.

+ Kỹ năng

- Trẻ thực hiện đúng kĩ thuật, biết nhún, bật, tiếp đất bằng mũi bàn chân.

- Phát triển cơ tay, cơ chân, rèn luyện tố chất nhanh nhẹn, khéo léo cho trẻ.

+ Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia học tập.

b. Chuẩn bị

+ Đồ dùng của cô và trẻ

- Máy tính, loa đài; Vòng thể dục, xắc xô, bục cao 40 - 45cm, cờ; Bài hát cả nhà thương nhau

- Trang phục gọn gàng, thoải mái, dễ vận động....

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Gây hứng thú

- Cô cho trẻ chơi trò chơi: Cả nhà cùng vận động

- Cô cho trẻ chơi sau đó hướng trẻ vào bài học.

* Hoạt động 2: Bật tách chân, khép chân qua 7 ô
+ Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi đứng về đội hình 3 hàng ngang.

+ Trọng động:
+ Bài tập phát triển chung: Cho trẻ tập các động tác: Tay, lườn, chân bật theo lời bài hát Cả nhà thương nhau.

+ Hô hấp: hai tay chống hông, kiễng chân hít vào thở ra “Nhạc dạo”.

- Động tác tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên. (Ba thương con....là cười)
- Động tác bụng: Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái. (Ba thương con...là cười)

- Động tác chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau. (Ba thương con...là cười)          
- Động tác bật : Bật nhảy tại chỗ. (Ba thương con...là cười)

+ Vận động cơ bản: Bật tách chân, khép chân qua 7 ô.

- Cô hỏi trẻ với vòng này các con có thể thực hiện vận động gì?

- Cô mời 1-2 trẻ lên thực hiện.

- Cô thực hiện kết hợp phân tích động tác 
- Cô mời lần lượt trẻ tập.

- Cô chia đội cho trẻ thi đua, cô chú ý sửa sai cho trẻ

* TCVĐ: Ai nhanh nhất

- Cô  nêu cách chơi, luật chơi 

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Cô bao quát, động viên trẻ chơi

- Cô và trẻ cùng nhận xét đội chơi

* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng.

* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Củng cố, nhận xét giờ học. Chuyển hoạt động.

3. Chơi, hoạt động ở các góc
- Góc phân vai: Chơi gia đình, bán hàng

- Góc xây dựng: Xây vườn hoa.

- Góc nghệ thuật: Múa hát về chủ đề gia đình

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước.    

 4. Chơi ngoài trời: 

                                 Quan sát vườn hoa.
                                 TCVĐ: Nhảy ba bố

                                  Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết quan sát và nhận xét về một số 1 số loại hoa.
- Biết chơi trò chơi.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng quan sát, ghi nhớ, chú ý.

- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ hoa.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Vạch chuẩn, bao tải, đồ chơi ngoài trời, bài hát Thăm vườn hoa...

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Quan sát vườn hoa.
- Cô cho trẻ chơi trò chơi: “ Hoa nở, hoa tàn”. Trò chuyện cùng trẻ và hướng trẻ đến vườn hoa cho trẻ quan sát

- Cô đặt các câu hỏi và trò chuyện với trẻ về tên gọi, màu sắc đặc điểm của các loại hoa có trong vườn hoa.

- Cô hỏi trẻ tên một số loại hoa khác mà trẻ biết.

- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ hoa, không hái hoa.

* Hoạt động 2: TCVĐ “ Nhảy ba bố”

- Cô giới thiệu tên trò chơi và cách chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.

- Cô khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô nhắc nhở trẻ chơi ngoan đoàn kết. 
  5. Ăn bữa chính.

  6. Ngủ trưa.

 7. Ăn bữa phụ.

 8. Chơi, hoạt động theo ý thích :

                                                          Thơ: Giúp mẹ
a. Yêu cầu

- Trẻ biết tên bài thơ, tác giả sáng tác, đọc thuộc bài thơ

- Trẻ hiểu nội dung bài thơ
b. Chuẩn bị

- Hình ảnh bài thơ 

- Chỗ ngồi cho trẻ

c. Tiến hành

- Cô cho trẻ hát bài Gia đình nhỏ hạnh phúc to, trò chuyện cùng trẻ, hướng trẻ tới bài thơ “ giúp mẹ”

- Cô cho 1, 2 trẻ đọc bài thơ

- Cô đọc thơ kết hợp hình ảnh của bài thơ

- Cô và trẻ tóm tắt nội dung bài thơ

- Câu hỏi đàm thoại: cô đặt câu hỏi phù hợp với nội dung bài thơ

- Cô cho trẻ đọc thơ  lớp, tổ, cá nhân( Chú ý sửa sai cho trẻ)

- Giáo dục trẻ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ

………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


…………………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ

……………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………
___________________________________________________

                            Thứ 4 ngày 29 tháng 10 năm 2025

 1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
 2. Hoạt động học:

                 Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng, nhận biết chữ số 7
a. Mục đích, yêu cầu

+ Kiến thức
- Trẻ  đếm được đến 7. Nhận biết các nhóm có 7 đối tượng. Nhận biết chữ số 7.

+ Kỹ năng
- Rèn kỹ năng đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng.

- Phát triển kỹ năng tư duy, so sánh, nhận biết ghi nhớ cho trẻ.

+ Thái độ
- Chăm chú, tham gia tích cực vào giờ.

b. Chuẩn bị

+ Đồ dùng của cô và trẻ

- Giáo án điện tử có các slide. Thẻ số 1-7. Nhạc 1 số bài hát.

- Mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng gồm: Lô tô 7 hoa, 7 quả, thẻ số 7.

- 1 số đồ dùng, đồ chơi có số lượng là 7 đặt xung quanh lớp.

c. Tiến hành

* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức:

- Cô cho trẻ khám phá hộp quà. 

- Cô cho trẻ đếm các nhóm đồ vật (hoa, quả, bóng…) có từ 5–7 đối tượng.
- Trò chuyện, hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2: Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng, nhận biết chữ số 7

+ Ôn luyện đếm các nhóm có số lượng trong phạm vi 6
- Cho trẻ chơi TC “Nhanh tay nhanh mắt”:

-Trẻ nhắm mắt lại, nghe và đếm xem có bao nhiêu âm thanh phát ra từ cái chai.

- Cho trẻ lăn bóng làm đổ chai và chọn thẻ số tương ứng với số chai bị đổ.

+ Đếm đến 7. Nhận biết các nhóm có 7 đối tượng. Nhận biết chữ số 7.

- Cho trẻ xếp tất lô tô hoa ở trong rổ, xếp thành hàng ngang.

- Lấy 6 quả xếp tương ứng 1-1 với những bông hoa. (vừa xếp vừa đếm).

- Cho trẻ so sánh nhóm hoa và nhóm quả. Nhóm nào nhiều hơn và nhiều hơn là mấy? Nhóm nào ít hơn và ít hơn là mấy?

- Hỏi trẻ muốn cho nhóm quả bằng nhóm hoa thì phải làm thế nào?

- Cô cho trẻ thêm 1 quả và đếm xem tất cả có mấy quả. Vậy 6 quả thêm 1 quả là mấy quả? Cho trẻ đếm lại nhóm hoa và nhóm quả.

- Cho trẻ lấy số 7 trong rổ ra xếp tương ứng vào nhóm hoa và quả.

- Cho trẻ cất dần lô tô ở từng nhóm.

- Hỏi trẻ 2 nhóm lúc này đều bằng mấy.

- Cô giới thiệu số 7, cho trẻ đọc số 7

- Cô cho trẻ nêu cấu tạo của số 7 

- Cô khái quát lại

- Cho tổ nhóm, cá nhân đọc lại: số 7

* Hoạt động 3: Trò chơi luyện tập:

- Cho trẻ tìm đồ dùng đồ chơi có số lượng là 7 đặt Xung quanh lớp.

+ TC1: “ Ai giỏi nhất”

- Cô nêu cách chơi, tổ chức cho trẻ chơi

- Cô nhận xét, động viên trẻ chơi

+ TC2: “ Nhanh tay nhanh mắt”.

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi

- Co nhận xét động viên trẻ

* Hoạt động 4. Kết thúc: 

 - Nhận xét - chuyển hoạt động

  3. Chơi, hoạt động ở các góc 

- Góc phân vai: Chơi gia đình, bác sỹ.

- Góc học tập: Làm bộ sưu tập về gia đình bé.

- Góc xây dựng: Xây nhà của bé.

- Góc nghệ thuật: Chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.     
 4. Chơi ngoài trời: 

                                 HĐTN: Bữa cơm  gia đình .

                                 TCVĐ: Bé làm đầu bếp đa tài 

                                  Chơi tự do.

a. Yêu cầu

- Trẻ biết tên một số món ăn trong gia đình và các chất dinh dưỡng có trong món ăn đó, có các thành viên cùng ăn vui vẻ, đầm ấm.

- Biết ý nghĩa bữa cơm gia đình là lúc mọi người quây quần, chia sẻ, yêu thương

- Biết một số hành vi khi ăn cơm: Mời cơm, ngồi ngay ngắn,..

- Rèn kỹ năng phối hợp nhóm trong hoạt động trải nghiệm, giao tiếp, hợp tác, tự tin thể hiện ý kiến. 

-Giáo dục trẻ biết yêu quý bữa cơm gia đình, biết giúp đỡ ông bà dọn cơm. Hình thành thói quen văn minh lễ phép.

b. Chuẩn bị

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Một số đồ dùng mô phỏng bát,đũa, đĩa cá, đĩa rau( Đồ chơi nhựa) 

- Bàn ăn nhỏ cho từng nhóm, khăn trải bàn, nhạc bài hát cả nhà thương nhau.

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Quan sát và trò chuyện về bữa cơm gia đình
- Cô cho trẻ hát bài cả nhà thương nhau, trò chuyện cùng trẻ hướng trẻ tới bữa cơm trong gia đình  

- Cô cho trẻ xem hình ảnh bạn nhỏ kể chuyện bữa cơm nhà mình.

- Cô khái quát kết luận Bữa cơm gia đình là lúc mọi người được quây quần bên nhau, cùng ăn cùng trò chuyện thể hiện hạnh phúc và yêu thương.

* Hoạt động 2:HĐTN bữa cơm gia đình

- Cô chia trẻ 3, 4 nhóm

- Nhóm 1: Chuẩn bị bàn ăn, trải khăn, xếp bát đũa

- Nhóm 2: Chuẩn bị thức ăn ( Đồ chơi mô phỏng)

- Nhóm 3 hoá thân thành bố, mẹ con cùng ăn cơm mời nhau ăn

- Trẻ cùng thực hành cô quan sát và hỗ trợ.

- Cô mời từng nhóm giớ thiệu bữa cơm gia đình

 - Cô khái quát lại:trong bữa cơm hàng ngày có rất nhiều món ăn ,mỗi món ăn đều cũng cấp cho chúng ta các chất dinh dưỡng khác nhau ......

- Cô giáo dục trẻ yêu biết ăn đủ chất dinh dưỡng, các con hãy biết trân trọng và giúp đỡ bố mẹ đẻ bữa cơm luôn đầm ấm nhe.

* Hoạt động 2: TCVĐ“ Bé làm đầu bếp đa tài ”

- Cô giới thiệu tên trò chơi và cách chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.

- Cô khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô nhắc nhở trẻ chơi ngoan đoàn kết.

 5. Ăn bữa chính.

 6. Ngủ trưa.

 7. Ăn bữa phụ.

 8. Chơi, hoạt động theo ý thích :  

                                                   Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi 
a. Yêu cầu
-  Trẻ biết vệ sinh đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ cùng cô giáo.

b. Chuẩn bị

- Một số đồ dùng, đồ chơi. Chậu nước, khăn lau...

c. Tiến hành

- Trò chuyện về một số đồ dùng, đồ chơi

- Để cho đồ dùng, đồ chơi luôn được sạch sẽ chúng mình phải làm gì?


- Cho trẻ  vệ sinh đồ dùng, đồ chơi.

- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ.

 9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………....…………………………………………………………………………………………………………………………….....


Thứ 5 ngày 30 tháng 10 năm 2025

 1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.

 2. Hoạt động học : 

                                  Hát: Cả nhà thương nhau

                                  Nghe hát: Ba ngọn nến lung linh

                                  TCÂN: Ai giỏi nhất

a. Mục đích, yêu cầu 

+ Kiến thức

- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả. Trẻ thuộc lời bài hát và biết cách vận động bài hát.

- Trẻ hiểu nội dung bh, hát đúng giai điệu bài hát “Cả nhà thương nhau”.

- Trẻ thể hiện được cảm xúc khi hát, biết cách chơi trò.

+ Kỹ năng 

- Rèn kỹ năng chú ý, ghi nhớ, nhanh nhẹn trong các hoạt động.

- Trẻ hát to, rõ lời, hát đúng giai điệu, vận động nhịp nhàng bài hát.

- Rèn kĩ năng chơi trò chơi: Sôi nổi, hào hứng.

+ Thái độ 

- Trẻ chú ý nghe cô và và hưởng ứng cùng cô.
b. Chuẩn bị

+ Đồ dùng của cô và trẻ: Nhạc bài hát: “Cả nhà thương nhau; Ba ngọn nến lung linh…”.
c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô Trò chuyện về chủ đề, cho trẻ chơi trò chơi: “ 5 ngón tay ngoan ”. Sau đó hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2: Hát “Cả nhà thương nhau”.

- Cô cho 1, 2 trẻ hát

- Hỏi trẻ tên bài hát, tác giả sáng tác

- Cho trẻ hát

- Cho trẻ nêu nội dung bài hát

-  Cô khái quát lại nội dung bài hát

- Cô cho cả lớp hát. (Sửa sai cho trẻ nếu có)

- Cho trẻ hát và vận động theo nhiều hình thức: Cả lớp, tổ nhóm, cá nhân.

* Nghe hát: “Ba ngọn nến lung linh” sáng tác: Ngọc Lễ.

- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả

+ Cô hát lần 1: Hỏi lại trẻ tên bài hát, tên tác giả.

+ Cô hát lần 2: Giảng giải nội dung bài hát.

+ Lần 3: Cho trẻ hưởng ứng cùng với cô.

* Trò chơi: “Ai giỏi nhất”

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.

- Cô cho trẻ chơi 2- 3 lần.

* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Hỏi lại trẻ tên bài học. Nhận xét - chuyển hoạt động  

  3. Chơi, hoạt động ở các góc

- Góc phân vai: Chơi gia đình, bán hàng

- Góc xây dựng: Xây vườn rau của nhà của bé.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu hình ảnh người thân trong gia đình

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô về gia đình

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh. 

 4. Chơi ngoài trời:

                                 Quan sát bầu trời.

                                 TCVĐ: Nhảy vào nhảy ra

                                  Chơi tự do.

a. Yêu cầu 

- Trẻ chú ý quan sát nhận xét được bầu trời.

- Biết ăn mặc phù hợp với thời tiết.

- Chơi an toàn, đoàn kết với bạn.

b. Chuẩn bị

-  Địa điểm cho trẻ quan sát. Vòng thể dục...

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Quan sát bầu trời.

- Cho trẻ xếp thành 2 hàng, cô kiểm tra trang phục dày dép cho trẻ.

- Cho trẻ chơi trò chơi Trời nắng trời mưa, trò chuyện cùng trẻ, hướng trẻ tới bầu trời cho trẻ quan sát

- Cho trẻ đứng theo nhóm để quan sát bầu trời và thảo luận.

- Cô đến từng nhóm và hỏi trẻ đang quan sát gì vậy?

- Cô hỏi trẻ

- Bầu trời có ông mặt trời không

- Mây có màu gì?

- Cô khái quát lại.

- Chúng mình có biết bây giờ là mùa gì không?

- Thời tiết mùa đông thì như thế nào?

- Mùa đông chúng mình phải làm gì để bảo vệ sức khỏe?

- Giáo dục trẻ mặc phù hợp với thời tiết.

* Hoạt động 2: TCVĐ “ Nhảy vào nhảy ra”.

- Cô giới thiệu tên trò chơi và cách chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.

- Cô khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô nhắc nhở trẻ chơi ngoan đoàn kết.

  5. Ăn bữa chính.
  6. Ngủ trưa.

  7. Ăn bữa phụ.

  8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 

                                                    Học vở Làm quen chữ cái e, ê
a. Yêu cầu 

- Trẻ biết đọc, phát âm chữ cái e,ê
- Trẻ biết cầm bút để đò chữ cái e, ê
b. Chuẩn bị

- Vở LQCC, bút chì, bút sáp…
c. Tiến hành

- Cô giới thiệu tên vở.

- Cô đọc yêu cầu.

- Cô hướng dẫn trẻ.

- Cô cho trẻ lấy đồ dùng để trẻ thực hiện.

- Cô quan sát, giúp đỡ những trẻ kém.

- Cô nhận xét, khen trẻ, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng quy định.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………....…………………………………………………………………………………………………………………………….....


Thứ 6 ngày 31 tháng 10 năm 2025

 1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.

 2. Hoạt động học:

                                              Làm quen chữ cái e, ê.

a. Mục đích, yêu cầu

+ Kiến thức

- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái e, ê.

- Trẻ biết chơi trò chơi

+ Kỹ năng
- Rèn kỹ năng nhận biết, quan sát, ghi nhớ, so sánh cho trẻ.

- Rèn  kỹ năng phát âm đúng chữ cái, phản ứng nhanh cho trẻ.

+ Thái độ
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào giờ học

b. Chuẩn bị

+ Đồ dùng của cô và trẻ:  Bài giảng powerpoint, thẻ chữ cái e, ê. Chữ e, ê  rỗng, các loại hạt, đất nặn, các nét rời, bút màu, kéo...
c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô tặng cho lớp hộp quà, cho trẻ khám phá hộp quà sau đó cô hướng trẻ vào bài học.

* Hoạt động 2: Làm quen chữ cái e:
+ Cho trẻ quan sát hình ảnh một bạn nhỏ đang bế em, bên dưới hình ảnh có từ 

“ bé bế em”. Hỏi trẻ trong từ “bé bế em” có mấy tiếng, bao nhiêu chữ cái.

- Cho trẻ tìm chữ cái giống nhau trong từ “bé bế em” 

- Cô phát âm chữ cái e 3 lần.

- Cả lớp phát âm 3-4 lần, tổ, nhóm, cá nhân phát âm (Cô chú ý sửa sai cho trẻ nếu có)

- Cho trẻ nêu cấu tạo chữ e và giới thiệu các kiểu chữ e.

- Cho trẻ đọc, phát âm chữ cái e

+ Làm quen chữ cái ê: Trẻ tìm chữ cái ở vị trí số 4 trong từ “bé bế em” 

- Cho trẻ đọc, phát âm chữ cái ê

- Cho trẻ nêu cấu tạo của chữ cái ê 

- Cho trẻ làm quan các kiểu chữ cái ê

- Cho trẻ đọc, phát âm chữ cái ê

+ So sánh e và ê.

- Cho trẻ nêu điểm giống nhau, khác nhau của chữ cái e, ê

- Cô khái quát lại

* Hoạt động 3: Trò chơi luyện  tập:

+ Trò chơi 1 “ Nhanh tay nhanh mắt”.

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cô bao quát cho trẻ chơi

- Cô và trẻ cùng nhận xét, cô động viên trẻ chơi tích cực

+ Trò chơi 2: “ Bé khéo tay”

- Trẻ về các nhóm trang trí chữ e ê; xếp chữ e ê từ hột hạt, que kem, hạt na, các nét rời, đồ chữ e ê…

* Hoạt động 4. Kết thúc:  

- Nhận xét - chuyển hoạt động
3. Chơi, hoạt động góc:
- Góc phân vai: Chơi gia đình, bác sỹ.

- Góc xây dựng: Xây nhà của bé.

- Góc nghệ thuật: Múa hát về chủ đề

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về gia đình bé.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh  

 4. Chơi ngoài trời: 
                                  Bé chăm sóc cây xanh
                                  TCDG: Nu na nu nống

                                   Chơi tự do .
a. Yêu cầu:

- Trẻ được ra ngoài trời và thực hành chăm sóc cây.

- Trẻ biết cách chăm sóc cây, tưới nước, nhổ cỏ, lau lá.

 - Vui chơi đoàn kết an toµn 

b. Chuẩn bị:

- Địa điểm hoạt động, mọt số loại cây xanh, cây hoa. Bộ dụng cụ chăm sóc cây

- Chậu rửa tay dưới vòi nước sạch.

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Bé chăm sóc cây xanh.

- Cho trẻ quan sát cây xanh, cây hoa, Gợi ý trẻ nêu nhận xét

- Cô cho trẻ kể tên một số dụng cụ: Bình tưới, ca, chậu, xén con…

- Cô cho trẻ nêu cách chăm sóc cây: 

- Cô khái quát lại

- Cô thực hành các thao tác: Tưới cây, nhổ cỏ, lau lá…

- Cho trẻ cùng hoạt động chăm sóc cây

- Giáo dục trẻ bảo vệ và chăm sóc hoa.

- Thu dọn đồ dùng, vệ sinh tay.

* Hoạt động 2: TCDG: Nu na nu nống

- Cô giới thiệu tên trò chơi.

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi.

- Cô nhận xét, khen trẻ.

* Hoạt động 3 : Chơi tự do

- Cô bao quát, nhắc nhở trẻ chơi an toàn.   
  5. Ăn bữa chính.

  6. Ngủ trưa.

  7. Ăn bữa phụ.

  8. Chơi, hoạt động theo ý thích :

                                                       Vui văn nghệ cuối tuần

a. Yêu cầu

- Trẻ múa hát văn nghệ, lắng nghe cô nhận xét về cố gắng của mình  trong tuần hào hứng được đón nhận bé ngoan.
b. Chuẩn bị

- Các tiết mục văn nghệ, hoa bé ngoan.

c. Tiến hành 

- Cô tổ chức dưới hình thức sân khấu biểu diễn, mời trẻ lên hát, múa…

- Cô nhận xét cá nhân từng trẻ, nêu gương bạn ngoan trong tuần.

- Trân trọng thưởng bé ngoan cho trẻ.

 9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………....…………………………………………………………………………………………………………………………….....


KẾ HOẠCH TUẦN I: LỚP 5TA4
CHỦ ĐỀ NHÁNH: MẸ VÀ NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH

(Thời gian thực hiện 1 tuần (từ ngày 27/10 - 31/10/2025)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

	     Thứ
HĐ
	2
	3
	4
	5
	6

	Đón trẻ, chơi
TDS


	- Cô đón trẻ - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng

	Học
	Bật tách chân, khép chân qua 7 ô.  


	Mẹ và người thân trong gia đình.
	Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng, nhận biết chữ số 7.
	Làm quen chữ cái e, ê.
	Hát: Cả nhà thương nhau.

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Chơi gia đình, bác sỹ, bán hàng...
- Góc xây dựng: Xây công viên, vườn hoa, vườn rau, xây nhà của bé....
- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu hình ảnh người thân trong gia đình; Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc....

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, làm bộ sưu tập về gia đình bé. Xếp chữ cái đã học bằng hột, hạt...
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước....


	Chơi ngoài

trời
	- Trò chuyện về gia đình của bé.
- TC: Gia đình tôi.
- Chơi tự do.


	- Quan sát một số cây xanh trong sân trường.
- TCDG: Bịt mắt bắt dê.

- Chơi tự do.

	- HĐTN: Bữa cơm gia đình
- TCVĐ: Bóng tròn to.
- Chơi tự do.

                      
	- Quan sát góc thư   viện.

- TCDG: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do.
	- Hướng dẫn chơi trò chơi vận động: Con chim xinh.

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ


	- Ăn bữa chính.

- Ngủ trưa

- Ăn bữa phụ

	Chơi, hoạt động theo ý thích


	Học bù: Kể chuyện: Hai anh em. (Thứ 5 ngày 23/10/2025)
	Vẽ chân dung người thân trong gia đình.
	Thơ: Giúp mẹ.

	Học vở làm quen chữ cái.

	Văn nghệ cuối tuần.


	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh.

- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.




                                SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN
 1. Đón trẻ, chơi, điểm danh, thể dục sáng:
+ Đón trẻ: 

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở, nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích:

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề: Gia đình.
+ Trò chuyện với trẻ về Mẹ và người thân trong gia đình bé; Công việc của các thành viên gia đình; Đồ dùng trong gia đình...
- Trò chuyện với trẻ về giáo dục giới, bình đẳng giới và quyền trẻ em.

+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục sáng: Tập các động tác của bài tập phát triển kết hợp lời bài hát “ Cả nhà thương nhau”
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết tập các động tác tay; lườn; chân; bật kết hợp lời bài hát: Cả nhà thương nhau.
- Trẻ biết được ý nghĩa của việc tập thể dục để rèn luyện sức khỏe.
b. Chuẩn bị:
- Sân bãi bằng phẳng sạch sẽ. Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, thoải mái. Bài tập kết hợp...
c. Tiến hành
+ Khởi động
- Cho trẻ đi các kiểu chân trên nền nhạc, xoay các khớp.

+ Trọng động: 

- Tập các động tác kết hợp lời bài hát Cả nhà thương nhau.

+ Hô hấp: hai tay chống hông, kiễng chân hít vào thở ra “Nhạc dạo”.
- ĐT tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên. (Ba thương con.... là cười)
- ĐT lườn: Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải,sang trái. (Ba thương con...là cười)

- ĐT chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau. (Ba thương con...là cười)          
- ĐT Bật: Bật nhảy tại chỗ. (Ba thương con...là cười)

+ Trò chơi: Gia đình tôi
+ Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng quanh sân trường.

 2. Chơi, hoạt động ở các góc:
a. Góc phân vai: Chơi gia đình, bác sỹ, bán hàng...
+ Yêu cầu:
- Trẻ biết đóng vai các thành viên trong gia đình; đóng vai bác sỹ, cô bán hàng.
- Biết cách xưng hô giữa các thành viên trong gia đình, xưng hô với bác sỹ khám bệnh.

- Trẻ biết bạn nam, bạn nữ đều đóng được các vai trong các trò chơi (Cách chơi, thể hiện các vai, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).

+ Chuẩn bị:
- Đồ dùng đồ chơi gia đình, đồ chơi bác sỹ. Đồ dùng bán hàng...
- Không gian cho trẻ hoạt động.

+ Tiến hành:
- Trẻ nhận các vai chơi

- Trẻ tự trò chuyện, tự đàm thoại về nội dung công việc của các thành viên trong gia đình, công việc của bác sỹ, cô bán hàng
- Cô đến hỏi trẻ về các vai trẻ đóng và đã làm được những công việc gì.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.
- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

b. Góc xây dựng: Xây công viên, vườn hoa, vườn rau, xây nhà của bé..

+ Yêu cầu:
- Trẻ biết xây công viên, vườn hoa, vườn rau, xây nhà của bé.
- Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và óc sáng tạo.

+ Chuẩn bị:
- Các loại khối hình học bằng gỗ, nhựa, bìa, hàng rào, các kiểu nhà, gạch...

- Hình cây cối, hoa, cây cảnh. Các loại rau...
+ Tiến hành:
- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xây dựng công viên, vườn hoa, vườn rau, xây nhà...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.
c. Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu hình ảnh người thân trong gia đình; Múa hát về 
chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc...

+ Yêu cầu:
- Trẻ biết hát, múa tự nhiên, biết vẽ, tô màu hình ảnh người thân trong gia đình.
- Biết chơi với dụng cụ âm nhạc

+ Chuẩn bị:
- Một số dụng cụ âm nhạc, mũ múa, mũ chóp, giấy vẽ, tranh vẽ các thành viên trong gia đình chưa tô màu...
- Bút sáp, giấy A4...

+ Tiến hành:
- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Trẻ hát múa, chơi với các dụng cụ âm nhạc...

- Cho trẻ vẽ, tô màu hình ảnh người thân trong gia đình.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

d. Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về gia đình bé, xếp chữ cái đã học bằng hột, hạt...
+ Yêu cầu:
- Trẻ biết xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về gia đình.
- Biết vẽ và tô màu hình ảnh người thân trong gia đình

- Biết xếp chữ cái đã học bằng hột hạt

+ Chuẩn bị:
- Sách, tranh ảnh, lô tô, hoạ báo, bìa hồng, kéo, dập ghim, bút sáp, giấy A4, các loại hột, hạt, bảng con...
+ Tiến hành:
- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.
- Cho trẻ xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về gia đình.
- Cho trẻ xếp chữ cái đã học bằng hột, hạt

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước.
+ Yêu cầu:
- Trẻ biết nhổ cỏ, tưới nước, lau lá, bắt sâu.
- Biết yêu quý và bảo vệ cây xanh, biết tính chất của cát và nước.
+ Chuẩn bị:
- Ô doa, bình t​ới n​ước, bộ đồ chơi trồng cây, khăn lau...
- Một số loại rau, chậu hoa, hột hạt, đất cát, nước...

+ Tiến hành:
- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.
- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Hướng dẫn trẻ tập chăm sóc cây, chơi với cát và nước...
- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi, vệ sinh sau khi chơi.

3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
a. Ăn trưa:
* Trước khi ăn:
- Cho trẻ xếp hàng rửa tay.

- Cho trẻ rửa mặt, rửa tay trước khi ăn.

- Rửa tay dưới vòi nước, không rửa chung vào 1 chậu. Cho trẻ lau khô tay.

* Tổ chức cho trẻ ăn: 

+ Cô kê xếp bàn ăn chuẩn bị khăn lau tay, đĩa thức ăn rơi, chia xuất ăn cho trẻ.
+ Khi ăn cô nhắc trẻ: 
- Trước khi ăn phải mời cô giáo, mời các bạn. Ăn hết xuất.
-  Không ăn miếng to, không nói chuyện trong khi ăn.
-  Không làm vãi rơi cơm.
+ Sau khi ăn: Cô nhắc trẻ cất bát thìa đúng nơi quy đinh, trẻ vệ sinh, rửa tay, lau miệng uống nước.

b. Ngủ trưa:
- Rèn cho trẻ thói quen nằm ngủ ngay ngắn, không nói chuyện hay làm việc riêng trong giờ ngủ làm ảnh hưởng tới các bạn khác. 

c. Ăn phụ:

- Khi trẻ ngủ dậy giáo viên nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh lau mặt và rửa tay sạch sẽ

rồi cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
- Cô rửa tay và mặt cho trẻ  sạch  sẽ trước khi ra về

- Cô và trẻ cùng bình chọn những bạn ngoan và được cắm cờ.

- Động viên những bạn chưa ngoan cần cố gắng vào ngày hôm sau

- Cho trẻ lên cắm cờ lần lượt


- Trả trẻ: Cô cho trẻ lấy đồ dùng cá nhân và nhắc nhở trẻ chào cô và các bạn trước khi về.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 27 tháng 10 năm 2025

1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:

Bật tách chân, khép chân qua 7 ô

a. Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên bài tập: “Bật tách chân, khép chân qua 7 ô”.

- Trẻ biết bật liên tục khép, tách chân vào các ô, không chạm vào vòng.

+ Kỹ năng:

- Trẻ thực hiện đúng kĩ thuật, biết tiếp đất bằng mũi bàn chân.

- Phát triển cơ tay, cơ chân, rèn luyện tố chất nhanh nhẹn, khéo léo cho trẻ.

+ Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia học tập.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô: - Máy tính, loa đài. 

- Vòng thể dục; Xắc xô.

+ Đồ dùng của trẻ: 

- Bóng mỗi trẻ 1 quả. Trang phục gọn gàng, thoải mái, dễ vận động.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Trò chuyện gây hứng thú:

- Cô cho trẻ hát và trò chuyện về chủ đề gia đình.

* Hoạt động 2. Bật tách chân, khép chân qua 7 ô:
* Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi đứng về 2 hàng ngang.

* Trọng động:

+ BTPTC: Cho trẻ tập các động tác cơ bản kết hợp lời bài hát Cả nhà thương nhau.

- ĐT tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên. 2L x 8N (Ba thương con.... là cười)
- ĐT lườn: Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải,sang trái. 2L x 8N (Ba thương con...là cười)

- ĐT chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau. 2L x 8N (Ba thương con...là cười)          

- ĐT Bật: Bật nhảy tại chỗ. 3L x 8N (Ba thương con...là cười)

+ Vận động cơ bản: Bật tách chân, khép chân qua 7 ô.

- Cô hỏi trẻ với vòng này các con có thể thực hiện vận động gì?

- Cô mời 1-2 trẻ lên thực hiện.

- Nếu trẻ thực hiện chưa chính xác. Cô làm mẫu cho trẻ xem.

- Cô vừa làm vừa hướng dẫn trẻ: Đứng khép hai chân trước vạch chuẩn, hai tay chống hông, mắt nhìn thẳng về phía trước. Khi có hiệu lệnh “Bật”, bật khép 2 chân vào ô thứ nhất, tiếp đất nhẹ nhàng bằng 2 mũi bàn chân, bật tách 2 chân vào ô thứ 2, 3 … Tiếp tục bật khép, tách như vậy cho tới hết. Các con chú ý phải bật liên tục và không được dẫm vào vạch ô. Khi bật xong, đi về đứng cuối hàng.

- Cô mời 1, 2 trẻ lên thực hiện

- Cô mời lần lượt trẻ tập.

- Cô chia đội cho trẻ thi đua.
* Trò chơi: “Đội nào nhanh hơn”
- Cách chơi, luật chơi: Cô chia lớp thành 2 đội. Khi có hiệu lệnh của cô bạn đầu hàng bật qua vòng lên lấy bóng bỏ vào rổ của đội mình sẽ đi về cuối hàng và đến bạn tiếp theo. Thời gian là 1 bản nhạc. Đội nào lấy được nhiều bóng hơn sẽ chiến thắng.

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.

* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng.

* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Củng cố, nhận xét giờ học. Chuyển hoạt động.

3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Chơi gia đình, bác sỹ.
- Góc xây dựng: Xây công viên.
- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu hình ảnh người thân trong gia đình

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, làm bộ sưu tập về gia đình bé.
4. Chơi ngoài trời: Trò chuyện về gia đình của bé.
TC: Gia đình tôi.

Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết kể về những người thân trong gia đình mình. (Tên gọi, công việc, sở thích...)

- Chơi trò chơi sôi nổi, đoàn kết.

b. Chuẩn bị: - Địa điểm chơi an toàn cho trẻ. Một số bài hát về chủ đề.
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện về gia đình của bé.

- Cô và trẻ cùng hát: Cả nhà thương nhau.

- Cô gợi ý để trẻ kể về những người thân trong gia đình mình.

- Cô gọi 2- 3 trẻ cho trẻ kể về người thân trong gia đình trẻ.

+ Cô gợi hỏi trẻ nói về gia đình đông con và gia đình ít con, gia đình lớn và gia đình nhỏ.

+ Giáo dục trẻ biết kính trọng, yêu thương những người thân trong gia đình.

* Hoạt động 2: TC “Gia đình tôi”

- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.

- Cô cho trẻ chơi.

- Cô khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô nhắc nhở trẻ chơi ngoan đoàn kết.

5. Ăn chính.
6. Ngủ.
7. Ăn phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích:
Học bù: Kể chuyện: Hai anh em. (Thứ 5 ngày 23/10/2025)
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………....…………………………………………………………………………………………………………………………….....

Thứ 3 ngày 28 tháng 10 năm 2025
 1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
 2. Hoạt động học:

Mẹ và người thân trong gia đình

a. Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ biết kể về mẹ và những người thân trong gia đình mình. (Tên gọi, công việc, sở thích....)

- Nhận biết được gia đình đông con và gia đình ít con, gia đình lớn và gia đình nhỏ.

+ Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát, nhận biết, ghi nhớ, phát triển vốn từ và tư duy của trẻ.

+ Thái độ: 

- Trẻ biết yêu thương những người thân trong gia đình.
b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô:

- Bài giảng Powerpoin

- Tranh ảnh về mẹ và những người thân; Gia đình đông con và gia đình ít con.

- Tranh gia đình lớn và gia đình nhỏ.

+ Đồ dùng của trẻ:

- Thẻ số

- 3 ngôi nhà (Biểu tượng)

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định, tổ chức:

- Cô cho trẻ hát bài Cả nhà thương nhau.

- Trò chuyện hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. Mẹ và những người thân trong gia đình bé:
- Mời 3- 4 trẻ kể về mẹ và những người thân trong gia đình nhà mình (Có mấy người, mấy anh chị em, đặc điểm, công việc riêng của người thân yêu nhất)

- Cho trẻ quan sát tranh gia đình bạn A (Có ông, bà, bố, mẹ, anh, chị)

- Cho trẻ quan sát tranh gia đình nhà bạn B (Có bố, mẹ, 2 con)

- Trẻ nêu sự khác biệt giữa 2 gia đình

=> Gia đình có từ 3 thế hệ trở lên sống cùng ngôi nhà được gọi là gia đình lớn, gia đình có từ 1-2 thế hệ được gọi là gia đình nhỏ. Cho trẻ liên hệ với gđ trẻ.

- Cho trẻ quan sát tranh gia đình có bố mẹ và 2 con.

- Cho trẻ quan sát tranh gia đình có bố, mẹ và 3 con.

- Trẻ nêu sự khác biệt giữa 2 bức tranh.

=> Gia đình có từ 1-2 con được gọi là gđ ít con. gđ có từ 3 con trở lên được gọi là gia đình đông con. Cho trẻ liên hệ thực tế với gia đình trẻ.

* Trò chơi: Tìm về đúng nhà (Trẻ lấy thẻ số tương ứng với số người trong gia 
đình mình hoặc số anh chị em, tìm về đúng nhà theo yêu cầu của cô)

* Hoạt động 3. Kết thúc: 

- Cô và trẻ hát “Gia đình nhỏ hạnh phúc to”- Chuyển hoạt động.

3. Chơi, hoạt động ở các góc:
- Góc phân vai: Chơi gia đình, bán hàng...
- Góc xây dựng: Xây vườn hoa.
- Góc nghệ thuật: Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước.
4. Chơi ngoài trời: Quan sát một số cây xanh trong sân trường.

TCDG: Bịt mắt bắt dê.

Chơi tự do.
a. Yêu cầu: 
- Trẻ quan sát gọi tên, nêu đặc điểm nổi bật của một số loại cây xanh xung quanh trường.

- Biết tầm quan trọng của cây xanh đối với sức khỏe con người.

- Trẻ biết chăm sóc, giữ gìn và bảo vệ cây xanh.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Quan sát một số cây xanh trong sân trường.
- Cô và trẻ cùng ra sân và hát bài “Em yêu cây xanh”.
- Trò chuyện về nội dung bài hát.

- Hướng trẻ về nội dung buổi quan sát.

- Cho trẻ quan sát một số loại cây xanh xung quanh trường.

- Cô gợi ý để trẻ gọi tên, nêu đặc điểm nổi bật của các loại cây vừa quan sát.

-  Cô giáo dục trẻ biết bảo vệ cây xanh.

* Hoạt động 2: TCDG “Bịt mắt bắt dê”.

- Cô giới thiệu tên trò chơi và cách chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần. Cô khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô nhắc nhở trẻ chơi ngoan đoàn kết.

5. Ăn chính.
6. Ngủ.
7. Ăn phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Vẽ chân dung người thân trong gia đình

a. Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến thức: 

- Trẻ biết tên gọi các thành viên trong gia đình.

- Trẻ biết cách vẽ chân dung.

+ Kỹ năng:

- Trẻ có kỹ năng vẽ và tô màu.

- Rèn kỹ năng chú ý, ghi nhớ có chủ định.

+ Thái độ:  
- Trẻ biết trân trọng và giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn.

- Trẻ đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ bạn bè.

b. Chuẩn bị:  

+ Đồ dùng của cô:

- Tranh vẽ người thân trong gia đình, loa nhạc không lời, video hình ảnh gia đình.

+ Đồ dùng của trẻ: Bút màu, giấy A4.

c. Tiến hành:
* Hoạt động 1. Trò chuyện gây hứng thú:

- Cô mở hình ảnh gia đình có bố mẹ, các con và gia đình có ông bà, bố mẹ, các con cho trẻ quan sát và trò chuyện.

- Cô hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. Vẽ chân dung người thân trong gia đình:

* Quan sát tranh:

- Cô giới thiệu bức chân dung vẽ ông, bà, bố, mẹ, 2 con cho trẻ quan sát.

- Cô đặt các câu hỏi cho trẻ trả lời về bố cục, màu sắc của các bức tranh.

- Cô cho trẻ nói lên ý tưởng và cách vẽ.

* Trẻ thực hiện:

- Cô cho trẻ lên lấy bút màu, giấy vẽ. Cô mở nhạc không lời cho trẻ vẽ.

- Cô quan sát, giúp đỡ trẻ khi cần thiết.

* Trưng bày sản phẩm:

- Mời trẻ lên trưng bày sản phẩm.

- Cho trẻ nhận xét sản phẩm của bạn.

- Cô khen ngợi những trẻ có sản phẩm đẹp và động viên những trẻ có sản phẩm chưa đẹp.

* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Cô cho trẻ vận động nhẹ nhàng và chuyển hoạt động khác.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ
………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


…………………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ
………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………....…………………………………………………………………………………………………………………………….....

                                                     Thứ 4 ngày 29 tháng 10 năm 2025
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:
Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng, nhận biết chữ số 7
a. Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến thức:
- Trẻ đếm được đến 7, nhận biết các nhóm có 7 đối tượng, nhận biết chữ số 7.

+ Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng, nhận biết chữ số 7.

- Phát triển kỹ năng tư duy, so sánh, nhận biết ghi nhớ cho trẻ.

+ Thái độ:
- Chăm chú, tham gia tích cực vào giờ.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô:
- Giáo án điện tử có các slide. 

- Thẻ số 1-7. Nhạc 1 số bài hát.

+ Đồ dùng của trẻ:
- Mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng gồm: Lô tô 7 hoa, 7 quả, thẻ số 7.

- 1 số đồ dùng, đồ chơi có số lượng là 7 đặt xung quanh lớp.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức:
- Cô cho trẻ bài hát: “Cả nhà thương nhau”.

- Trò chuyện, hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. Đếm đến 7, nhận biết các nhóm có 7 đối tượng, nhận biết chữ số 7:
* Ôn luyện đếm các nhóm có số lượng là 6.
- Cho trẻ chơi TC “Ai nhanh nhất”

+ Trẻ nhắm mắt lại, nghe và đếm xem có bao nhiêu tiếng vỗ tay.
+ Trẻ nhắm mắt lại, nghe và đếm xem có bao nhiêu âm thanh phát ra từ cái chai.

+ Cho trẻ lăn bóng làm đổ chai và chọn thẻ số tương ứng với số chai bị đổ.

* Đếm đến 7, nhận biết các nhóm có 7 đối tượng, nhận biết chữ số 7.
- Cho trẻ xếp tất lô tô hoa ở trong rổ, xếp thành hàng ngang.

- Lấy 6 quả xếp tương ứng 1-1 với những bông hoa. (vừa xếp vừa đếm).

- Cho trẻ so sánh nhóm hoa và nhóm quả. Nhóm nào nhiều hơn và nhiều hơn là mấy? Nhóm nào ít hơn và ít hơn là mấy?

- Hỏi trẻ muốn cho nhóm quả bằng nhóm hoa thì phải làm tn?

- Cô cho trẻ thêm 1 quả và đếm xem tất cả có mấy quả. Vậy 6 quả thêm 1 quả là mấy quả? Cho trẻ đếm lại nhóm hoa và nhóm quả.

- Cho trẻ lấy số 7 trong rổ ra xếp tương ứng vào nhóm hoa và quả.

- Cho trẻ cất dần lô tô ở từng nhóm.

- Hỏi trẻ 2 nhóm lúc này đều bằng mấy.

- Cô giới thiệu số 7: Cô đọc mẫu số 7

- Cô giới thiệu cấu tạo số 7.

- Cho tổ nhóm, cá nhân đọc lại: số 7

* Trò chơi luyện tập:
- Cho trẻ tìm đồ dùng đồ chơi có số lượng là 7 đặt Xung quanh lớp.

- TC1: “Tạo nhóm”. Trẻ tạo nhóm có số lượng là 7.
- TC2: “Thử trí thông minh”. Trẻ chọn phương án trả lời đúng.

* Hoạt động 3. Kết thúc: 
 - Nhận xét – chuyển hoạt động.
3. Chơi, hoạt động ở các góc:
- Góc phân vai: Chơi gia đình, bác sỹ, bán hàng.
- Góc xây dựng: Xây vườn rau.
- Góc học tập: Xếp chữ cái đã học bằng hột, hạt.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời: HĐTN “Bữa cơm gia đình”
                                 TCVĐ: Bóng tròn to.
                                  Chơi tự do.

a. Yêu cầu:
- Trẻ biết tên một số món ăn trong gia đình và các chất dinh dưỡng có trong món ăn.
- Biết chơi thành thạo trò chơi.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng quan sát,  so sánh chú ý, ghi nhớ.

-Giaó dục trẻ biết ăn đủ chất dinh dưỡng ,dùng thìa xúc ăn ,không làm rơi vãi .

b. Chuẩn bị:
- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Một số đồ món ăn trong gia đình.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Bữa cơm gia đình.
- Cô cho trẻ hát bài cả nhà thương nhau , trò chuyện cùng trẻ hướng trẻ tới bữa cơm trong gia đình  cho trẻ quan sát
- Cô cho trẻ 3, 4 trẻ gọi tên các món ăn mà trẻ thích, ngoài ra con biết những món ăn nào khác Mà con đã được ăn và ăn ở đâu.
- Cô khái quát lại: Trong bữa cơm hàng ngày có rất nhiều món ăn, mỗi món ăn đều cũng cấp cho chúng ta các chất dinh dưỡng khác nhau ......
- Cô giáo dục trẻ yêu biết y ăn đủ chất dinh dưỡng ,dùng thìa xúc ăn, không làm rơi vãi.
* Hoạt động 2: TCVĐ “Bóng tròn to”
- Cô giới thiệu tên trò chơi và cách chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.

- Cô khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô nhắc nhở trẻ chơi ngoan đoàn kết.
5. Ăn chính.
6. Ngủ.
7. Ăn phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích:
Thơ: Giúp mẹ

a. Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến thức:
- Trẻ biết tên bài thơ “Giúp mẹ”, tên tác giả: Phan Thị Thanh Nhàn.

- Trẻ thuộc thơ và hiểu nội dung của bài thơ “Giúp mẹ”.

- Trẻ biết điều chỉnh giọng thơ to- nhỏ, nối tiếp theo tín hiệu của cô.

+ Kỹ năng:

- Trẻ có kỹ năng ghi nhớ, đọc thơ diễn cảm, rõ ràng, mạch lạc nhanh nhẹn khéo
léo trong các hoạt động.
- Rèn trẻ kỹ năng điều chỉnh giọng thơ theo tín hiệu.

+ Thái độ:

- Giáo dục trẻ biết yêu quý, giúp đỡ những người thân trong gia đình.

- Trẻ tập trung hứng thú trong giờ học.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô: 
- Nhạc bài hát: Nhà của tôi; Bàn tay mẹ.

- Tranh minh họa bài thơ. Que chỉ.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:

- Cô và trẻ hát bài: “Nhà của tôi”. 

- Trò chuyện hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. Dạy thơ: “Giúp mẹ” – Tác giả: “Phan Thị Thanh Nhàn”

- Cô đọc lần 1: Giọng thơ diễn cảm, rõ lời. 

Cho trẻ đặt tên bài thơ theo ý hiểu của trẻ.

- Cô đọc mẫu lần 2: kết hợp tranh minh họa. Đàm thoại với trẻ:

+ Bài thơ nói về điều gì ?

+ Ngày chủ nhật chúng mình như thế nào? 

+ Thế được nghỉ chúng mình giúp đỡ ai?

+ Được nghỉ ở nhà con giúp mẹ, cha những gì?

+ Thấy các con ngoan cha mẹ như thế nào?

+ Cô giải nghĩa: “Vui cười” Có nghĩa là sung sướng đấy các con ạ!

- Cô dạy trẻ đọc thơ từng câu từ đầu cho đến hết bài thơ 2-3 lần.

- Cho tổ, nhóm, cá nhân đọc bài thơ (Cô chú ý sửa sai cho trẻ).

- Cho trẻ đọc thơ theo tín hiệu: To nhỏ; nối tiếp.

- Cho cả lớp đọc lại bài thơ.

* Vận động bài hát: Cả nhà thương nhau”

* Hoạt động 3. Kết thúc: 

- Củng cố, nhận xét. Chuyển hoạt động.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………....…………………………………………………………………………………………………………………………….....


Thứ 5 ngày 30 tháng 10 năm 2025
 1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
 2. Hoạt động học:  
Làm quen chữ cái e, ê

a. Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái e, ê.

+ Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng nhận biết, quan sát, ghi nhớ, so sánh cho trẻ.

- Rèn kỹ năng phát âm đúng chữ cái, phản ứng nhanh cho trẻ.

+ Thái độ:
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào giờ học

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô:
- Bài giảng powerpoint.

+ Đồ dùng của trẻ:
- Thẻ chữ cái e, ê.

- Chữ e, ê  rỗng, các loại hạt, đất nặn, các nét rời, bút màu, kéo

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức:
  - Cô cho trẻ hát bài “Đôi bàn tay xinh”.

  - Trò chuyện hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. Làm quen chữ cái e, ê:
* Làm quen chữ cái e:

- Cho trẻ quan sát hình ảnh  ngôi nhà, bên dưới hình ảnh có từ “nhà của bé ”. Hỏi trẻ trong từ “nhà của bé” có mấy tiếng, bao nhiêu chữ cái.

- Cho trẻ tìm chữ cái khác màu trong từ “nhà của bé” và hỏi trẻ đã biết chữ cái này chưa.

- Cô phát âm chữ cái e 3 lần.
- Cả lớp phát âm 3-4 lần, tổ, nhóm, cá nhân phát âm (Cô chú ý sửa sai cho trẻ nếu có)

- Cho trẻ nêu cấu tạo chữ e và giới thiệu các kiểu chữ e.

* Làm quen chữ cái ê: Trẻ tìm chữ cái ở vị trí số 4 trong từ “mẹ bế bé” (các bước tương tự) 

* So sánh e và ê.

* TC luyên tập:

- TC1 “ Tạo nhóm”: Tạo nhóm những bạn có chữ giống nhau.

- TC2 “Bé khéo tay”: Trẻ về các nhóm trang trí chữ e ê; xếp chữ e, ê từ hột hạt,
que kem, hạt gấc, các nét rời, đồ chữ e ê…

* Hoạt động 3. Kết thúc:  

- Nhận xét – chuyển hoạt động.

3. Chơi, hoạt động ở các góc:
- Góc phân vai: Chơi gia đình, bác sỹ. 
- Góc xây dựng: Xây xây nhà của bé.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu hình ảnh người thân trong gia đình.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, làm bộ sưu tập về gia đình bé. 
4. Chơi ngoài trời: Quan sát góc thư viện.

TCDG: Mèo đuổi chuột.

Chơi tự do.

a. Yêu cầu: 

- Trẻ biết góc thư viện ở vị trí nào trong trường, có những gì.

- Phát triển kĩ năng quan sát ghi nhớ có chủ định và trả lời câu hỏi rõ ràng.

- Trẻ biết giữ gìn bảo vệ sách. Chơi an toàn, đoàn kết với bạn.

b. Chuẩn bị: -  Địa điểm cho trẻ quan sát. 
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Quan sát góc thư viện.
- Cho trẻ xếp thành 2 hàng dọc hát bài: Màu hoa và đi ra sân.

- Cô giới thiệu với trẻ hôm nay sẽ thăm quan góc thư viện.

- Các con có biết góc thư viện của trường nằm ở đâu không?

- Cho trẻ đến góc. Cô giới thiệu với trẻ đây là góc thư viện.

- Trong góc thư viện có gì?

- Sách truyện dùng để làm gì?

- Khi dùng sách truyện chúng mình phải làm gì?

- Giáo dục trẻ giữ gìn sách vở.

- Cô khái quát lại.

* Hoạt động 2: TCDG “Mèo đuổi chuột”

- Cô giới thiệu tên trò chơi và cách chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo hứng thú.

- Cô nhận xét, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích, bao quát và nhắc nhở trẻ trong khi chơi.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.     
5. Ăn chính.
6. Ngủ.
7. Ăn phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 
Học vở giúp bé nhận biết và làm quen chữ e, ê

a. Yêu cầu: 

- Trẻ biết nhận dạng chữ cái e, ê.

- Trẻ biết hoàn thành bài tập và giữ gìn sách vở.

b. Chuẩn bị: 
- Bút chì, bút màu, vở bài tập.

c. Tiến hành:

- Cô giới thiệu tên vở.

- Cô cho trẻ đọc chữ cái e, ê.

- Cô hướng dẫn trẻ.

- Cô phát đồ dùng cho trẻ làm bài tập.

- Cô quan sát, giúp đỡ những trẻ kém.

- Cô nhận xét, khen trẻ, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng quy định.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………....…………………………………………………………………………………………………………………………….....


Thứ 6 ngày 31 tháng 10 năm 2025

1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:
Hát: Cả nhà thương nhau
Nghe hát: Ba ngọn nến lung linh
TCÂN: Hát theo hình vẽ

a. Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến Thức:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả. thuộc lời và hát đúng giai điệu bài hát “Cả nhà thương nhau”. 

- Hiểu được nội dung bài hát nói về tình cảm gia đình dù đi xa nhưng vẫn nhớ về nhau, nhớ về mái ấm gia đình mình ở đó có tình yêu của mẹ tình thương của cha dành cho con.
+ Kỹ năng: 
- Trẻ có kỹ năng thể hiện cảm xúc qua giọng hát vui tươi, hồn nhiên, tự tin.
- Rèn kỹ năng hát rõ lời và đúng giai điệu bài hát.

+ Thái độ: 
- Trẻ hứng thú với hoạt động.
b. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng của cô:

- Nhạc bài hát “Cả nhà thương nhau; Ba ngọn nến lung linh; Một số bài hát
trong chủ đề”

- Tranh ảnh về những người thân trong gia đình.

- Bài giảng Powerpoint.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức:

- Đọc thơ “Yêu mẹ”: Trò chuyện về nội dung bài thơ. Hướng trẻ vào bài.
* Hoạt động 2. Hát: Cả nhà thương nhau (St: Phan Văn Minh)

- Cô hát lần 1: Hát rõ lời, thể hiện được gia điệu tình cảm của bài hát (Trẻ nhắc lại tên bài hát và tác giả)

- Cô hát lần 2 (Có nhạc): Giới thiệu nội dung bài hát: Bài hát nói về tình cảm gia đình dù đi xa nhưng vẫn nhớ về nhau, nhớ về mái ấm gia đình mình ở đó có tình  

yêu của mẹ tình thương của cha dành cho con đấy các con ạ.
=> Giáo dục trẻ: Các con phải biết yêu quý gia đình và các thành viên trong gia đình của mình,luôn luôn ngoan ngoãn vâng lời ông bà bố mẹ, biết giúp đỡ ông bà bố mẹ với những việc làm vừa sức, biết thương yêu và nhường nhịn em nhỏ các con đã nhớ chưa nào.
- Dạy trẻ hát: Cho cả lớp hát 2-3 lần.

+ Trẻ thi đua nhau hát theo tổ nhóm cá nhân (Cô sửa sai cho trẻ)

+ Cho trẻ hát kết hợp với dụng cụ âm nhạc, hát trên nền nhạc nhanh chậm.

* Nghe hát: Ba ngọn nến lung linh (St: Ngọc Lễ)

+ Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.

+ Cô hát lần 1: Trẻ nhắc lại tên bài hát, tên tác giả.

+ Cô hát lần 2: Bài hát nói về tình cảm của bố mẹ giành cho con cái là vô hạn, giống như những ngọn nến thắp sáng, và sưởi ấm cho gia đình.
+ Cô hát lần 3: Trẻ hưởng ứng bài hát cùng cô

* Trò chơi: “Hát theo hình vẽ”

- Cách chơi: Cô giới thiệu luật chơi và cách chơi.

- Cô cho trẻ chơi 3- 4 lần. Nhận xét khen trẻ.

* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Nhận xét – chuyển hoạt động.
3. Chơi, hoạt động ở các góc:
- Góc phân vai: Chơi gia đình, bác sỹ, bán hàng...
- Góc xây dựng: Xây vườn hoa.
- Góc nghệ thuật: Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, làm bộ sưu tập về gia đình bé. Xếp chữ cái đã học bằng hột, hạt.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước....
4. Chơi ngoài trời: Hướng dẫn trò chơi vận động: Con chim xinh.
Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
a. Yêu cầu: 

- Trẻ biết chơi trò chơi, chơi vui vẻ, đoàn kết.

b. Chuẩn bị: 
- Địa điểm chơi. Một số đồ chơi ngoài trời.
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Hướng dẫn trẻ chơi TCVĐ “Con chim xinh”.

- Cô và trẻ cùng hát: Cả nhà thương nhau. Trò chuyện về bài hát.

- Cô gợi ý và đặt câu hỏi để trẻ kể về công việc của các thành viên trong gia đình bé.

- Giáo dục trẻ biết giúp đỡ bố, mẹ một số công việc vừa sức.

- Hướng trẻ vào trò chơi: Con chim xinh.

- Cô hướng dẫn trẻ cách chơi trò chơi và đọc lời thoại trong trò chơi: 

Bên này 1 con chim xinh

Bên này 1 con chim xinh

Chíp chíp kêu! Chíp chíp kêu

Hai chú chim cùng nhau vui đùa

Chim gọi bạn chim bay đi

Chim gọi bạn chim bay đi

Lá lá la, lá là la

Hai chú chim cùng bay lên trời. 

Mất tiêu!

- Cô tổ chức cho trẻ chơi với mức độ nhanh hơn khi trẻ đã chơi thành thạo.

* Hoạt động 2: Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
- Cô bao quát, nhắc nhở trẻ chơi ngoan, đoàn kết, an toàn.
5. Ăn chính.
6. Ngủ.
7. Ăn phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích:
Văn nghệ cuối tuần

a. Yêu cầu:

-  Biểu diễn văn nghệ cuối tuần nhằm giúp trẻ được thể hiện năng khiếu, tạo cho trẻ không khí vui tươi, mạnh dạn trước mọi người.
b. Chuẩn bị: - Môi trường lớp học, dụng cụ âm nhạc.
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Vui văn nghệ cuối tuần.
- Cô trò chuyện với trẻ sau một tuần học, trẻ được học những gì?

- Cô tổ chức cho trẻ giao lưu biểu diễn văn nghệ, cô cho trẻ thi đua theo tổ, nhóm, cá nhân.

- Cô bao quát và biểu diễn cùng trẻ.

* Họat động 2: Bình bé ngoan.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………....…………………………………………………………………………………………………………………………….....
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